
CHƯA VAT CÓ VAT
LED BULB CSN

52024506 Đèn LED bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01R (1W đỏ) CAI 20 22,364              24,153              

52024507 Đèn LED bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01G (1W xanh lá) CAI 20 22,364              24,153              

52024508 Đèn LED bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01B (1W xanh dương) CAI 20 22,364              24,153              

52024509 Đèn LED bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01V (1W tím) CAI 20 22,364              24,153              

52024510 Đèn LED bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01765 (1W daylight, chụp mờ) CAI 20 22,364              24,153              

52024511 Đèn LED bulb Điện Quang ĐQ LEDBU14G45 01727 (1W warmwhite, chụp mờ) CAI 20 22,364              24,153              

52024634 Đèn LED bulb BU11 đổi màu Điện Quang ĐQ LEDBU11A55 057CS (5W, đổi màu bằng công tắc) CAI 20 59,659              64,432              

52024635 Đèn LED bulb BU11 đổi màu Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 077CS (7W, đổi màu bằng công tắc) CAI 20 68,608              74,097              

52024296 Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 07765 (7W Daylight chụp cầu mờ) CAI 12 65,364              70,593              

52024297 Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA70 07727 (7W Warmwhite chụp cầu mờ) CAI 12 65,364              70,593              

52024299 Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 09765 (9W Daylight chụp cầu mờ) CAI 12 76,000              82,080              

52024300 Đèn led bulb thân nhựa Điện Quang ĐQ LEDBUA80 09727 (9W Warmwhite chụp cầu mờ) CAI 12 76,000              82,080              

52024139 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A45 03765 (3W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 30,556              33,000              

52024167 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A45 03 765 V02 (3W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 30,556              33,000              

52024140 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A45 03727 (3W warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 30,556              33,000              

52014172 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A45 03730 V02 (3W Warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 30,556              33,000              

52024446 Đèn LED BULB Điện Quang ĐQ LED BU11A55 05765 (5W Daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 38,889              42,000              

52014173 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A55 05730  V02 (5W Warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 38,889              42,000              

52024447 Đèn LED BULB Điện Quang ĐQ LED BU11A55 05727 (5W Warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 38,889              42,000              

52024168 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A55 05 765 V02 (5W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 38,889              42,000              

52024143 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07765 V03 (7W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 44,444              48,000              

52024169 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07 765 V04 (7W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 44,444              48,000              

52014174 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07730 V04 (7W Warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 44,444              48,000              

52024144 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 07727 V03 (7W warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 44,444              48,000              

52024145 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09765 V03 (9W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 50,926              55,000              

52024170 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09 765 V04 (9W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 50,926              55,000              

52024656 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09765 V02 (9W daylight, chụp cầu mờ) CAI 20 50,926              55,000              

52024657 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09727 V02 (9W  warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 50,926              55,000              

52014175 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09730 V04 (9W Warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 50,926              55,000              

52024146 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09727 V03 (9W warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 50,926              55,000              

LED BULB CSL

52024436 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 12765 ( 12W daylight, chụp cầu mờ) CAI 12 60,648              65,500              

52024171 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A70 12765 V02 (12W daylight, chụp cầu mờ) CAI 12 60,648              65,500              

52024359 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A80 15765 ( 15W daylight, chụp cầu mờ) CAI 12 76,574              82,700              

52024172 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A80 15765 V02 (15W daylight, chụp cầu mờ) CAI 12 76,574              82,700              

52024161 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU11A95 20765 (20W daylight, chụp cầu mờ) CAI 12 99,167              107,100            

52024885 Đèn LED Bulb CSL Điện Quang ĐQ LEDBU11A120 30765 (30W daylight, chụp cầu mờ) CAI 12 151,944            164,100            

52024886 Đèn LED Bulb CSL Điện Quang ĐQ LEDBU11A120 30727 (30W warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 12 165,700            178,956            

52024887 Đèn LED Bulb CSL Điện Quang ĐQ LEDBU11A130 40765 (40W daylight, chụp cầu mờ) CAI 12 180,850            195,400            

52024888 Đèn LED Bulb CSL Điện Quang ĐQ LEDBU11A130 40727 (40W warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 12 209,100            225,828            

52024440 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12765 (12W daylight, nguồn tích hợp) CAI 12 86,545              93,469              

52024441 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 12727 (12W warmwhite, nguồn tích hợp) CAI 12 86,545              93,469              

52024442 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 (20W daylight, nguồn tích hợp) CAI 12 136,545            147,469            

52014073 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 20765 V02 (20W Daylight, nguồn tích hợp) CAI 12 136,545            147,469            

52024339 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 25727 (25W warmwhite) CAI 12 120,818            130,483            

52024438 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 (30W daylight, nguồn tích hợp) CAI 12 195,545            211,189            

52014074 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30765 V02 (30W DayLight, nguồn tích hợp) CAI 12 195,545            211,189            

52024439 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 (30W warmwhite, nguồn tích hợp) CAI 12 195,545            211,189            

52024271 Đèn led bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU09 30727 (30W warmwhite) CAI 12 195,545            211,189            

52024671 Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 10765AW (10W Daylight chống ẩm, nguồn tích hợp) CAI 12 59,636              64,407              

52014068 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 10765AW V02 (10W Daylight chống ẩm, nguồn tích hợp) CAI 12 59,636              64,407              

52024641 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LEDBU10 40727AW (40W Warmwhite, Chống ẩm) CAI 12 214,000            231,120            

52014067 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU10 50765AW V02 (50W Daylight Chống Ẩm) CAI 12 209,259            226,000            

52024640 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LEDBU10 50765AW (50W Daylight, Chống ẩm) CAI 12 209,259            226,000            

52024642 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LEDBU10 50727AW (50W Warmwhite, Chống ẩm) CAI 12 209,259            226,000            

52014310 Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 10765 (10W Daylight, bầu kín) CAI 12 62,963              68,000              

52024708 Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 20765 (20W Daylight, bầu kín) CAI 12 104,630            113,000            

52014064 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 20765 V03 (20W Daylight, bầu kín) CAI 12 104,630            113,000            

52024711 Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 30727 (30W Warmwhite, bầu kín) CAI 12 140,741            152,000            

52014065 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 30765 V03 (30W Daylight, bầu kín) CAI 12 140,741            152,000            

52024149 Đèn LEDBULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 30765 V02 ( 30W Daylight , bầu kín ) CAI 12 140,741            152,000            

52024710 Đèn LED BULB Công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU12 30765 (30W Daylight, bầu kín) CAI 12 140,741            152,000            

52024151 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 40765 V02 ( 40W Daylight , bầu kín ) CAI 12 182,407            197,000            

52014066 Đèn LED Bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LED BU12 40765 V03 ( 40W Daylight , bầu kín ) CAI 12 182,407            197,000            

52014309 Đèn LEDBULB CSL Điện Quang ĐQ LED BU12 50765  ( 50W Daylight , bầu kín ) CAI 12 218,519            236,000            

52014164 Đèn Bulb ĐQ BU16 20W 6500K (thân nhôm) CAI 12 119,444            129,000            

52014166 Đèn Bulb ĐQ BU16 30W 6500K (thân nhôm) CAI 12 157,407            170,000            

52014168 Đèn Bulb ĐQ BU16 40W 6500K (thân nhôm) CAI 12 210,185            227,000            

52014170 Đèn Bulb ĐQ BU16 50W 6500K (thân nhôm) CAI 12 268,519            290,000            

52024874 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU16 80765 (80W daylight, thân nhôm đúc, EMC, chụp cầu mờ) CAI 12 443,519            479,000            

52014353 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU16 80765 (80W daylight, Aluminium, EMC, chụp cầu mờ) CAI 12 443,519            479,000            

52024876 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU16 100765 (100W daylight, thân nhôm đúc, EMC, chụp cầu mờ) CAI 12 547,222            591,000            

52014355 Đèn LED Bulb Điện Quang ĐQ LEDBU16 100765 (100W daylight, Aluminium, EMC, chụp cầu mờ) CAI 12 547,222            591,000            

52014322 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LEDBU17 20 765 (20W Daylight, bầu kín) CAI 12 89,815              97,000              

52014323 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LEDBU17 30 765 (30W Daylight, bầu kín) CAI 12 122,222            132,000            

52014324 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LEDBU17 40 765 (40W Daylight, bầu kín) CAI 12 166,667            180,000            

52014325 Đèn LED BULB CSL Điện Quang ĐQ LEDBU17 50 765 (50W Daylight, bầu kín) CAI 12 203,704            220,000            

LED COMPACT
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52024302 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 14765AW (14W, daylight, chống ẩm) CAI 20 75,364              81,393              

52024410 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 20765AW (20W, daylight, chống ẩm) CAI 12 106,545            115,069            

52024411 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 20727AW (20W, warmwhite, chống ẩm) CAI 12 106,545            115,069            

ĐÈN BẦU HỞ/ ĐÈN CHỐNG ẨM  

52023012 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 3W DL E27 CAI 40 38,597              41,685              

52023014 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 9W DL E27 Internal CAI 20 23,455              25,331              

52023025 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 9W DL B22 CAI 20 23,455              25,331              

52023015 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 13W DL E27 CAI 20 24,182              26,117              

52023018 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 15W DL E27 CAI 20 28,455              30,731              

52023019 Đèn chống ẩm CSN Điện Quang 15W WW E27 CAI 20 28,455              30,731              

52023020 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 5W DL E27 CAI 20 48,411              52,284              

52023021 Đèn chống ẩm CSN Điện Quang 5W WW E27 CAI 20 48,411              52,284              

52023027 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 5W DL B22 CAI 20 48,411              52,284              

52023022 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 8W DL E27 CAI 20 49,379              53,329              

52023023 Đèn chống ẩm CSN Điện Quang 8W WW E27 CAI 20 49,379              53,329              

52023028 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 8W DL B22 CAI 20 49,379              53,329              

52023029 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 8W WW B22 CAI 20 40,935              44,210              

52023053 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 11W DL E27 CAI 20 57,449              62,045              

52023043 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 14W DL E27 CAI 20 59,554              64,318              

52023044 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 14W WW E27 CAI 20 59,554              64,318              

52023047 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 14W DL B22 CAI 20 59,554              64,318              

52023051 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 14W T3 DL E27 CAI 20 61,474              66,392              

52023095 Đèn chống ẩm CSN Điện Quang 14W DL E27 CAI 20 54,458              58,815              

52023096 Đèn chống ẩm CSN Điện Quang 14W WW E27 CAI 20 54,458              58,815              

52023045 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 18W DL E27 CAI 20 67,621              73,031              

52023048 Đèn bầu hở CSN Điện Quang 18W DL B22 CAI 20 67,621              73,031              

52023084 Đèn chống ẩm CSN Điện Quang 20W WW E27 DF CAI 20 65,818              71,083              

52023067 Đèn bầu hở CSL Điện Quang 35W DL E27 CAI 12 141,163            152,456            

52023083 Đèn chống ẩm CSL Điện Quang 35W DL E27 CAI 12 145,665            157,318            

52023090 Đèn chống ẩm CSL Điện Quang 40W DL E27 CAI 12 149,180            161,114            

52023070 Đèn bầu hở CSL Điện Quang 40W DL E27 CAI 12 151,029            163,111            

52023072 Đèn bầu hở CSL Điện Quang 45W DL E27 CAI 12 153,524            165,806            

52023073 Đèn chống ẩm CSL Điện Quang 45W WW E27 CAI 12 153,524            165,806            

52023082 Đèn chống ẩm CSL Điện Quang 45W DL E27 CAI 12 158,694            171,390            

52023071 Đèn bầu hở CSL Điện Quang 50W DL E27 CAI 12 178,741            193,040            

52023068 Đèn bầu hở CSL Điện Quang 55W DL E40 CAI 12 179,743            194,122            

52023069 Đèn bầu hở CSL Điện Quang 55W DL E27 CAI 12 179,743            194,122            

52023092 Đèn chống ẩm CSL Điện Quang 50W DL E27 CAI 12 185,054            199,858            

ĐÈN TRÒN

52021007 Đèn tròn Điện Quang ĐQ A60-25W-B22 CAI 100 12,037              13,000              

52021008 Đèn tròn Điện Quang ĐQ A60-40W-B22 CAI 100 12,037              13,000              

52021009 Đèn tròn Điện Quang ĐQ A60-60W-B22 CAI 100 12,037              13,000              

52021011 Đèn tròn Điện Quang ĐQ A60-25W-E27 CAI 100 12,037              13,000              

52021012 Đèn tròn Điện Quang ĐQ A60-40W-E27 CAI 100 12,037              13,000              

52021013 Đèn tròn Điện Quang ĐQ A60-60W-E27 CAI 100 12,037              13,000              

SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

52024216 Đèn LED BULB Điện Quang ĐQ LEDBU11A60 09727 IPX5-M ( 9W, IPX5, warmwhite, chụp cầu mờ) CAI 20 38,889              42,000              

52024165 Đèn LED Bulb Điện Quang chuyên dụng Thanh Long ĐQ LEDBUTL 04RB NN (4W, Đỏ Xanh, chụp trong) CAI 20 53,694              57,990              

52024301 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 09727AW (9W, warmwhite, chống ẩm) CAI 20 59,091              63,818              

52024721 Đèn LED Compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 09727AW V02 (9W, Warmwhite, chống ẩm) CAI 20 60,000              64,800              

52024303 Đèn LED compact Điện Quang ĐQ LEDCP01 14727AW (14W, warmwhite, chống ẩm) CAI 20 72,727              78,545              

52024842 Đèn LED Compact Thanh Long Điện Quang ĐQ LEDCP01 09727AW PLUS (9W, Warmwhite, chống ẩm, Far RED, Ip65)CAI 20 35,455              38,291              

CHỐNG ẨM NN 52023080 Đèn chống ẩm CSN Điện Quang 20W WW E27 CAI 20 50,171              54,185              

LED BÁN NGUYỆT

52024956 Bộ đèn LED Bán Nguyệt Điện Quang ĐQ LEDBN01 24 770 (0.6m 24W Daylight, thân nhôm) BO 12 145,370            157,000            

52024997 Bộ đèn LED Bán Nguyệt Điện Quang ĐQ LEDBN01 45 770 V02 (1.2m 45W Daylight, thân nhôm) BO 12 233,333            252,000            

52024774 Bộ đèn LED Bán Nguyệt  Điện Quang ĐQ LEDBN01 45765 (1.2m 45W Daylight, thân nhôm) BO 12 233,333            252,000            

52014126 Bộ đèn Bán nguyệt ĐQ ECO BN02 0.6m 20W 6500K BO 12 126,852            137,000            

52014127 Bộ đèn Bán nguyệt ĐQ ECO BN02 1.2m 40W 6500K BO 12 175,000            189,000            

52014155 Bộ đèn Bán nguyệt ĐQ ECO BN02 1.2m 60W 6500K BO 9 277,778            300,000            

52014061 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV 0.6m 24W 6500K BO 12 162,963            176,000            

52014050 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV 1.2m 45W 6500K BO 12 267,593            289,000            

52014062 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV 1.2m 60W 6500K BO 12 311,111            336,000            

52014291 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV02 0.6m 25W 6500K BO 12 153,704            166,000            

52014292 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV02 0.6 m 25W 3000K BO 12 153,704            166,000            

52014293 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV02 1.2m 50W 6500K BO 12 242,593            262,000            

52014294 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV02 1.2m 50W 3000K BO 12 242,593            262,000            

52014295 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV02 1.2m 60W 6500K BO 12 299,074            323,000            

52014296 Bộ đèn Bán Nguyệt Tràn Viền ĐQ LED BNTV02 1.2m 60W 3000K BO 12 299,074            323,000            

LED TUBE

52024649 Đèn LED tube thuỷ tinh  Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V03 (9W daylight) CAI 20 62,963              68,000              

52024451 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 (0.6m 9W daylight thân thủy tinh) CAI 20 62,963              68,000              

52014204 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09765 V04 (0.6m 9W Daylight thân thủy tinh) CAI 20 62,963              68,000              

52024224 Đèn LED tube thuỷ tinh  Điện Quang ĐQ LEDTU06I 09740 V03 (9W coolwhite) CAI 20 62,963              68,000              

52024954 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18770 V03 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh) CAI 20 75,926              82,000              

52024650 Đèn LED tube thuỷ tinh  Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 V03 (18W daylight) CAI 20 75,926              82,000              

52024453 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 (1.2m 18W daylight thân thủy tinh) CAI 20 75,926              82,000              

52024384 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 18765 V02 (1.2m daylight, thân thủy tinh). CAI 20 75,926              82,000              

52024158 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 24765 (1.2m, 24W, Daylight, Thân thủy tinh) CAI 20 76,852              83,000              

52024182 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 24775 (1.2m, 24W, Signlight, thân thủy tinh) CAI 20 76,852              83,000              

52014198 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 24765 V02 (1.2m, 24W, Daylight, Thân thủy tinh) CAI 20 76,852              83,000              

52024177 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU06I 24775 V02(1.2m, 24W, Signlight, thân thủy tinh) CAI 20 76,852              83,000              

52024691 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765M-V03 (9W daylight, mini nắp rời 0.6m, TU06) BO 20 104,630            113,000            

ĐÈN TRÒN

LED TUBE THÂN THỦY TINH
TU06/FX06

BÁN NGUYỆT TRÀN VIỀN 01

BÁN NGUYỆT TRÀN VIỀN 02

LED COMPACT

BÁN NGUYỆT BN01

BÁN NGUYỆT ECO BN02

ĐÈN BẦU HỞ/ ĐÈN CHỐNG ẨM 
CSN

ĐÈN BẦU HỞ/ ĐÈN CHỐNG ẨM 
CSL

LED BULB NN

LED COMPACT NN



52014235 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 09765M V04 (09W Daylight, mini nắp rời 0.6m, TU06) BO 20 104,630            113,000            

52014002 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18 770M V03 (18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 20 122,222            132,000            

52024692 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765M-V03 (18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 20 122,222            132,000            

52024564 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18727 (18W warmwhite, thân liền 1.2m, TU06) BO 20 122,222            132,000            

52024648 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18727M-V03 (18W warmwhite, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 20 122,222            132,000            

52024522 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 18765 (18W daylight, thân liền 1.2m, TU06) BO 20 122,222            132,000            

52024124 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 24765M V03 (24W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 20 125,926            136,000            

52014237 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 24765M V04 (24W Daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 20 125,926            136,000            

52024906 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 24775M V03 (24W signlight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 20 125,926            136,000            

52014003 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218 770M V02 (2x18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 12 232,407            251,000            

52024478 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218765 (2x18W daylight, thân liền 1.2m, TU06) BO 12 232,407            251,000            

52024674 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218765M-V02 (2x18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 12 232,407            251,000            

52024605 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX06 218765M-V03 (2x18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU06) BO 12 232,407            251,000            

52024184 Bộ đèn LED tube ĐQ FX06 1.2m 2x24W 7500K BO 12 233,333            252,000            

52014258 Bộ đèn LED tube ĐQ FX06 1.2m 2x24W 7500KV02 (2x24W, Signlight, mini nắp rời 1.2m, TU06 BO 12 233,333            252,000            

52024461 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 09765 (0.6m 9W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ CAI 20 118,519            128,000            

52024463 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ) CAI 20 170,370            184,000            

52024513 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09 18765 V02 (1.2m 18W Daylight thân nhôm chụp nhựa mờ) CAI 20 170,370            184,000            

52024457 Đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDTU09R 18765 (1.2m 18W daylight thân nhôm chụp nhựa mờ, đầu đèn xoay) CAI 20 175,926            190,000            

52024548 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M (18W daylight, mini 1.2m,TU09) BO 20 216,667            234,000            

52024558 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M-V03 (18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU09) BO 20 216,667            234,000            

52014238 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M-V04 (18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU09) BO 20 216,667            234,000            

52014250 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 18765M-V05 (18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU09) BO 20 216,667            234,000            

52024687 Bộ đèn LED tube Điện Quang ĐQ LEDFX09 218765M-V02 (2x18W daylight, mini nắp rời 1.2m, TU09) BO 12 397,222            429,000            

LED PEGASUS 

52024643 Bộ đèn LED PEGASUS Điện Quang ĐQ LEDPGS01 32765 (32W, daylight) BO 12 235,818            254,683            

52024611 Bộ đèn LED Pegasus Điện Quang ĐQ LEDPGS01 42765 (42W, Daylight) BO 12 296,803            320,547            

52024577 Đèn LED Pegasus Điện Quang ĐQ LEDPGS01 I 42765 (42W, Daylight) CAI 20 252,059            272,224            

LED MICA

52024308 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF01 18765 (0.6m 18W daylight, nguồn tích hợp) BO 12 215,545            232,789            

52024419 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 (1.2m 36W daylight, nguồn tích hợp) BO 12 359,455            388,211            

52024423 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36727 (1.2m 36W warmwhite, nguồn tích hợp) BO 12 359,455            388,211            

52024528 Bộ đèn LED Mica Điện Quang ĐQ LEDMF02 36765 HPF V02 (1.2m 36W daylight) BO 12 439,000            474,120            

52024712 Bộ đèn LED MICA SMART Điện Quang ĐQ LED MF02RFM 367CCT (1.2m, 36W, điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu, có Remote) BO 12 390,630            421,900            

52022008 Remote RF Điện Quang DQ RC02 DW CAI 12 30,455              32,891              

LED DOUBLEWING

52022029 Bóng LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 I 18765(18W, daylight) CAI 20 138,706            149,802            

52022035 Bóng LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 I 18740 (18W, coolwhite) CAI 20 138,706            149,802            

52022018 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24765 (24W daylight) BO 10 343,784            371,287            

52022019 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24727 (24W warmwhite) BO 10 343,784            371,287            

52022020 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 24740 (24W coolwhite) BO 10 343,784            371,287            

52022015 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW01 36765 (36W daylight) BO 10 390,020            421,222            

52022046 Bóng đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDWG02 I 18765 (18W, daylight, thuỷ tinh) CAI 20 119,317            128,862            

52022059 Bóng đèn LED Doublewing Điện Quang DQ LEDDWG02 I 18 765 V02 (18W, daylight, thủy tinh) CAI 20 119,317            128,862            

52022042 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 24765 (24W, daylight, bóng thuỷ tinh) BO 10 275,923            297,997            

52022039 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 36765 (36W daylight, bóng thuỷ tinh) BO 10 312,466            337,463            

52022040 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang ĐQ LEDDW02 36727 (36W warmwhite, bóng thuỷ tinh) BO 10 312,466            337,463            

52022056 Bộ đèn LED Doublewing Điện Quang DQ LEDDW02 36 765 V02 (36W daylight, bóng thủy tinh) BO 10 312,466            337,463            

52022025 Bộ đèn LED Doublewing SMART Điện Quang ĐQ LED DW01IRM 367CCT (36W, điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu, có Remote, nhôm nhựa) BO 10 481,748            520,288            

52022052 Remote hồng ngoại Điện Quang DQ RC01 DW CAI 10 18,545              20,029              

DOUBLEWING HUỲNH QUANG

52022001 Bóng đèn DOUBLEWING Điện Quang FPL 36W Daylight CAI 20 41,016              44,297              

52022002 Bóng đèn DOUBLEWING Điện Quang FPL 36W Warmwhite CAI 20 41,016              44,297              

52022007 Bộ đèn DOUBLEWING Điện Quang ĐQ DW 224D (2x24W daylight) BO 10 234,455            253,211            

52022005 Bộ đèn DOUBLEWING Điện Quang ĐQ DW 236D (2x36W daylight) BO 10 278,906            301,218            

LED DOWNLIGHT 

52024262 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05765 90 (5W daylight, 3.5inch) BO 20 67,455              72,851              

52024263 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05727 90 (5W warmwhite, 3.5inch) BO 20 67,455              72,851              

52024394 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 05740 90 (5W coowhite 3,5inch) BO 20 67,455              72,851              

52024317 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 057CS 90(5W, 3.5inch, đổi màu bằng công tắc) BO 20 87,727              94,745              

52024264 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07765 115 (7W daylight, 4.5inch) BO 20 87,727              94,745              

52024265 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07727 115 (7W warmwhite, 4.5inch) BO 20 87,727              94,745              

52024395 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07740 115 (7W coowhite 4,5inch) BO 20 87,727              94,745              

52024210 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 07765 90 (7W daylight 3.5inch) BO 20 87,727              94,745              

52024318 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 077CS 115 (7W, 4.5inch, đổi màu bằng công tắc) BO 20 111,091            119,978            

52024280 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09765 115 (9W daylight, 4,5inch) BO 20 97,091              104,858            

52024396 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD04 09740 115 (9W coowhite 4,5inch) BO 20 97,091              104,858            

52024693 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 07865 90-V02 (7W daylight, 3.5inch, bầu kín) BO 20 91,622              98,952              

52024694 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 09865 90-V02 (9W daylight, 3.5inch, bầu kín) BO 20 101,019            109,101            

52024601 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 078CS (7W, đổi màu bằng công tắc) BO 20 131,550            142,074            

52024602 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD07 098CS (9W, đổi màu bằng công tắc) BO 20 136,247            147,147            

52024676 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 03765 75 (3W Daylight, tròn Ø75, góc xoay 20 độ) CAI 20 76,636              82,767              

52024678 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 07765 90 (7W Daylight, tròn Ø90, góc xoay 20 độ) CAI 20 95,636              103,287            

52024679 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 09765 120 (9W Daylight, tròn Ø120, góc xoay 25 độ) CAI 20 119,000            128,520            

52024680 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD10 11765 120 (11W Daylight, tròn Ø120, góc xoay 25 độ) CAI 20 122,182            131,957            

52024681 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 03765 75 (3W daylight, vuông Ø75, góc xoay 20 độ) CAI 20 83,091              89,738              

52024682 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 05765 75 (5W daylight, vuông Ø75, góc xoay 20 độ) CAI 20 86,182              93,077              

52024684 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 09765 120 (9W Daylight, vuông Ø120, góc xoay 25 độ) CAI 20 125,273            135,295            

52024685 Bộ đèn LED downlight Điện Quang ĐQ LRD11 11765 120 (11W Daylight, vuông Ø120, góc xoay 25 độ) CAI 20 128,455            138,731            

52024741 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 05765 75 (5W Daylight, Ø75) BO 20 95,636              103,287            

52024742 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 05727 75 (5W Warmwhite, Ø75) BO 20 95,636              103,287            

52024743 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 07765 90 (7W Daylight, Ø90) BO 20 117,545            126,949            

52024746 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 09765 90 (9W Daylight, Ø90) BO 20 120,636            130,287            
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52024753 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD12 18765 190 (18W daylight, Ø190) BO 12 241,182            260,477            

52024843 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 07865 Go90 (7W viền vàng, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 115,741            125,000            

52014078 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 07865 Go90 V02 (7W viền vàng, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 115,741            125,000            

52024844 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 07827 Go90 (7W viền vàng, Ø90, Warmwhite, bầu kín) BO 20 115,741            125,000            

52024847 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 07865 S90 (7W, viền bạc, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 115,741            125,000            

52014080 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 07865 S90 V02 (7W, viền bạc, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 115,741            125,000            

52024848 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 07827 S90 (7W, viền bạc, Ø90, Warmwhite, bầu kín) BO 20 115,741            125,000            

52014186 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 07865 W90 (7W viền trắng, Ø90, daylight, bầu kín) CAI 20 115,741            125,000            

52024880 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 078CS Go90 (7W, viền vàng, Ø90, đổi màu, bầu kín) BO 20 140,741            152,000            

52014082 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 078CS Go90 V02 (7W, viền vàng, Ø90, đổi màu, bầu kín) BO 20 140,741            152,000            

52024878 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 078CS S90 (7W, viền bạc, Ø90, đổi màu, bầu kín) BO 20 140,741            152,000            

52014084 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 078CS S90 V02 (7W, viền bạc, Ø90, đổi màu, bầu kín) BO 20 140,741            152,000            

52014188 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 078CS W90 (7W, viền trắng, Ø90, đổi màu, bầu kín) CAI 20 140,741            152,000            

52014184 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 09865 W90 (9W viền trắng, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 126,852            137,000            

52024845 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 09865 Go90 (9W viền vàng, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 126,852            137,000            

52024849 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 09865 S90 (9W, viền bạc, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 126,852            137,000            

52014081 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 09865 S90 V02 (9W, viền bạc, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 126,852            137,000            

52014079 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 09865 Go90 V02 (9W viền vàng, Ø90, daylight, bầu kín) BO 20 126,852            137,000            

52024846 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 09827 Go90 (9W viền vàng, Ø90, Warmwhite, bầu kín) BO 20 126,852            137,000            

52024850 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 09827 S90 (9W, viền bạc, Ø90, Warmwhite, bầu kín) BO 20 126,852            137,000            

52014189 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 098CS W90 (9W, viền trắng, Ø90, đổi màu, bầu kín) BO 20 144,444            156,000            

52024881 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 098CS Go90 (9W, viền vàng, Ø90, đổi màu, bầu kín) BO 20 144,444            156,000            

52014083 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 098CS Go90 V02 (9W, viền vàng , Ø90, đổi màu , bầu kín) BO 20 144,444            156,000            

52024879 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 098CS S90 (9W, viền bạc, Ø90, đổi màu, bầu kín) BO 20 144,444            156,000            

52014085 Bộ đèn LED Downlight Điện Quang ĐQ LRD17 098CS S90 V02 (9W, viền bạc, Ø90, đổi màu , bầu kín) BO 20 144,444            156,000            

52014158 Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17T 110mm 12W 6500K BO 20 149,074            161,000            

52014159 Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17T 110mm 12W 3000K BO 20 149,074            161,000            

52014139 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17B 110mm 12W 3000K BO 20 149,074            161,000            

52014136 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17V 110mm 12W 6500K BO 20 149,074            161,000            

52014137 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17V 110mm 12W 3000K BO 20 149,074            161,000            

52014161 Bộ đèn LED Downlight ĐQ LRD17T 110mm 12W ĐM BO 20 170,370            184,000            

52014143 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17B 110mm 12W ĐM BO 20 170,370            184,000            

52014142 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD17V 110mm 12W ĐM BO 20 170,370            184,000            

52014262  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 8W 6500K BO 20 109,259            118,000            

52014263  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 8W 3000K BO 20 109,259            118,000            

52014264 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 8W 6500K BO 20 109,259            118,000            

52014265 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 8W 3000K BO 20 109,259            118,000            

52014266 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 8W 6500K BO 20 109,259            118,000            

52014267 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 8W 3000K BO 20 109,259            118,000            

52014280 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 8W ĐM BO 20 118,519            128,000            

52014281 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 8W ĐM BO 20 118,519            128,000            

52014282  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 8W ĐM BO 20 118,519            128,000            

52014268 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 10W 6500K BO 20 110,185            119,000            

52014269 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 10W 3000K BO 20 110,185            119,000            

52014270 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 10W 6500K BO 20 110,185            119,000            

52014271 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 10W 3000K BO 20 110,185            119,000            

52014272 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 10W 6500K BO 20 110,185            119,000            

52014273 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 10W 3000K BO 20 110,185            119,000            

52014283  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 90mm 10W ĐM BO 20 119,444            129,000            

52014284  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 90mm 10W ĐM BO 20 119,444            129,000            

52014285  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 90mm 10W ĐM BO 20 119,444            129,000            

52014274 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 110mm 12W 6500K BO 20 123,148            133,000            

52014275 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 110mm 12W 3000K BO 20 123,148            133,000            

52014276 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 110mm 12W 6500K BO 20 123,148            133,000            

52014277 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 110mm 12W 3000K BO 20 123,148            133,000            

52014278 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 110mm 12W 6500K BO 20 123,148            133,000            

52014279 Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 110mm 12W 3000K BO 20 123,148            133,000            

52014286  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18T 110mm 12W ĐM BO 20 139,815            151,000            

52014287  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18V 110mm 12W ĐM BO 20 139,815            151,000            

52014288  Bộ đèn Downlight ĐQ LRD18B 110mm 12W ĐM BO 20 139,815            151,000            

LED PANEL ÂM TRẦN

52014090 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 110mm 9W 3000K BO 20 110,185            119,000            

52014091 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 110mm 9W 6500K BO 20 110,185            119,000            

52014092 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 110mm 9W 3000K BO 20 110,185            119,000            

52014093 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 110mm 9W 6500K BO 20 110,185            119,000            

52014094 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 110mm 9W 3000K BO 20 110,185            119,000            

52014095 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 110mm 9W 6500K BO 20 110,185            119,000            

52014114 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 110mm 9W ĐM BO 20 141,667            153,000            

52014115 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 110mm 9W ĐM BO 20 141,667            153,000            

52014116 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 110mm 9W ĐM BO 20 141,667            153,000            

52014096 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 9W 3000K BO 20 125,926            136,000            

52014097 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 9W 6500K BO 20 125,926            136,000            

52014098 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 9W 3000K BO 20 125,926            136,000            

52014099 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 9W 6500K BO 20 125,926            136,000            

52014100 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 9W 3000K BO 20 125,926            136,000            

52014101 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 9W 6500K BO 20 125,926            136,000            

52014117 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 9W ĐM BO 20 157,407            170,000            

52014118 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 9W ĐM BO 20 157,407            170,000            

52014119 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 9W ĐM BO 20 157,407            170,000            

52014102 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 12W 3000K BO 20 135,185            146,000            

52014103 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 12W 6500K BO 20 135,185            146,000            

52014104 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 12W 3000K BO 20 135,185            146,000            

52014105 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 12W 6500K BO 20 135,185            146,000            

LRD12 THÂN NHÔM SIÊU MỎNG

LRD18 THÂN NHỰA
8W 90mm

LRD18 THÂN NHỰA
10W 90mm

LRD18 THÂN NHỰA 
12W 110mm

PANEL PA01 
9W 135mm

PANEL PA01
12W 135mm

PANEL PA01 
9W 110mm

LRD17 THÂN NHÔM 
12W 110mm

LRD17 THÂN NHÔM
9W 90mm

LRD17 THÂN NHÔM 
7W 90mm



52014106 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 12W 3000K BO 20 135,185            146,000            

52014107 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 12W 6500K BO 20 135,185            146,000            

52014120 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 135mm 12W ĐM BO 20 166,667            180,000            

52014121 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 135mm 12W ĐM BO 20 166,667            180,000            

52014122 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 135mm 12W ĐM BO 20 166,667            180,000            

52014108 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 150mm 12W 3000K BO 20 141,667            153,000            

52014109 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 150mm 12W 6500K BO 20 141,667            153,000            

52014110 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 150mm 12W 3000K BO 20 141,667            153,000            

52014111 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 150mm 12W 6500K BO 20 141,667            153,000            

52014112 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 150mm 12W 3000K BO 20 141,667            153,000            

52014113 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 150mm 12W 6500K BO 20 141,667            153,000            

52014123 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01T 150mm 12W ĐM BO 20 176,852            191,000            

52014124 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01V 150mm 12W ĐM BO 20 176,852            191,000            

52014125 Bộ đèn Panel ĐQ LED PA01B 150mm 12W ĐM BO 20 176,852            191,000            

52024809 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07765 W90 (7W, Ø90, daylight) BO 20 107,453            116,049            

52024810 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07727 W90 (7W, Ø90,warmwhite) BO 20 107,453            116,049            

52024815 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07765 Go90 (7W, viền vàng, Ø90, daylight) BO 20 112,125            121,095            

52024816 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07727 Go90 (7W, viền vàng, Ø90, warmwhite) BO 20 112,125            121,095            

52024817 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07765 S90 (7W, viền bạc, Ø90, daylight) BO 20 112,125            121,095            

52024818 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07727 S90 (7W, viền bạc, Ø90, warmwhite) BO 20 112,125            121,095            

52024827 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 077CS W90 (7W, đổi màu, Ø90) BO 20 133,547            144,231            

52024828 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 077CS Go90 (7W, viền vàng, đổi màu, Ø90) BO 20 133,547            144,231            

52024829 Bộ đèn LED Panel tròn đổi màu viền bạc Điện Quang ĐQ LEDPN04 077CS S90 (7W, đổi màu, Ø90) BO 20 133,547            144,231            

52024776 Bộ đèn LED Panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN04 07765 W110 (7W, Ø110, daylight) BO 20 120,156            129,768            

52024778 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07765 Go110 (7W, viền vàng, Ø110, daylight) BO 20 120,156            129,768            

52024780 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 07765 S110 (7W, viền bạc, Ø110, daylight) BO 20 120,156            129,768            

52024782 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 077CS W110 (7W, đổi màu, Ø110) BO 20 143,750            155,250            

52024783 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 077CS Go110 (7W, viền vàng, đổi màu, Ø110) BO 20 143,750            155,250            

52024784 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 077CS S110 (7W, viền bạc, đổi màu, Ø110) BO 20 143,750            155,250            

52024811 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 W110 (9W, Ø110, daylight) BO 20 122,547            132,351            

52024812 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09727 W110 (9W, Ø110, warmwhite) BO 20 122,547            132,351            

52024819 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 Go110 (9W, viền vàng, Ø110, daylight) BO 20 127,875            138,105            

52024820 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09727 Go110 (9W, viền vàng, Ø110, warmwhite) BO 20 127,875            138,105            

52024821 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09765 S110 (9W, viền bạc, Ø110, daylight) BO 20 127,875            138,105            

52024822 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09727 S110 (9W, viền bạc, Ø110, Warmwhite) BO 20 127,875            138,105            

52024830 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 097CS W110 (9W, đổi màu, Ø110) BO 20 153,313            165,578            

52024831 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 097CS Go110 (9W, viền vàng, đổi màu, Ø110) BO 20 153,313            165,578            

52024832 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 097CS S110 (9W, viền bạc, đổi màu, Ø110) BO 20 153,313            165,578            

52024957 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09 765 W135 (9W, Ø135, daylight) BO 20 140,210            151,427            

52024959 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09 765 Go135 (9W, viền vàng, Ø135, daylight) BO 20 140,210            151,427            

52024961 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09 765 S135 (9W, viền bạc, Ø135, daylight) BO 20 140,210            151,427            

52024963 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09 7CS W135 (9W, đổi màu, Ø135) BO 20 164,310            177,455            

52024964 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09 7CS Go135 (9W, viền vàng, đổi màu, Ø135) BO 20 164,310            177,455            

52024965 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 09 7CS S135 (9W, viền bạc, đổi màu, Ø135) BO 20 164,310            177,455            

52024813 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 W135 (12W, Ø135, daylight) BO 20 148,969            160,887            

52024814 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 W135 (12W, Ø135, warmwhite) BO 20 148,969            160,887            

52024823 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 Go135 (12W, viền vàng, Ø135, daylight) BO 20 148,969            160,887            

52024824 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 Go135 (12W, viền vàng, Ø135, warmwhite) BO 20 148,969            160,887            

52024825 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12765 S135 (12W, viền bạc, Ø135, daylight) BO 20 148,969            160,887            

52024826 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 12727 S135 (12W, viền bạc, Ø135, warmwhite) BO 20 148,969            160,887            

52024867 Bộ đèn LED panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 127CS W135 V02 (12W, đổi màu, Ø135) BO 20 180,297            194,721            

52024833 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 127CS W135 (12W, đổi màu, Ø135) BO 20 180,297            194,721            

52024834 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 127CS Go135 (12W, viền vàng, đổi màu, Ø135) BO 20 180,297            194,721            

52024835 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 127CS S135 (12W, viền bạc, đổi màu, Ø135) BO 20 180,297            194,721            

52024200 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN04 18765 EMC 210 V03 (18W,daylight, khoét trần 210, đạt EMC) BO 20 216,364            233,673            

52024791 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN04 18765 225 V03 (18W daylight F225) BO 20 280,156            302,568            

52024998 Bộ đèn Led Panel LENS Điện Quang ĐQ LEDPN12 42765 300x1200 (42W daylight, Lens) BO 6
(3 hộp, 

793,519            857,000            

52024599 Bộ đèn Led Panel LENS Điện Quang ĐQ LEDPN12 42765 600x600 (42W daylight, Lens ) BO 6
(3 hộp, 

793,519            857,000            

52048384 Bộ đèn LED Panel lens LEDPN12 600x600 42 (42W, 6500K, Ra80, S95, B2B) BO 6
(3 hộp, 

793,519            857,000            

LED PANEL ỐP NỔI

52024572 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 12765 170 (12W daylight 170*170) BO 12 179,630            194,000            

52024234 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 12765 170 V02 (12W daylight 170*170) BO 12 179,630            194,000            

52024868 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 12765 170 V03 (12W daylight 170*170) BO 12 179,630            194,000            

52014214 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 15765 W170 (15W, viền trắng, daylight, 170x170) BO 12 199,074            215,000            

52024569 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 220 V02 (18W daylight 220*220) BO 12 253,704            274,000            

52024470 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 225 V03 (18W daylight 225*225) BO 12 253,704            274,000            

52024869 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 18765 225 V04 (18W daylight 225*225) BO 12 253,704            274,000            

52014218 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 24765 W220 (24W, viền trắng, daylight, 220x220) BO 12 279,630            302,000            

52024571 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 24765 300 (24W daylight 300*300) BO 12 313,889            339,000            

52024387 Bộ đèn LED panel Điện Quang ĐQ LEDPN09 24765 300 V02 (24W daylight 300*300) BO 12 313,889            339,000            

52014222 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 30765 W300 (30W, viền trắng, daylight, 300x300) BO 12 343,519            371,000            

52014213 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 15765 BL170 (15W, viền đen, daylight, 170x170) BO 12 199,074            215,000            

52014217 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 24765 BL220 (24W, viền đen, daylight, 220x220) BO 12 279,630            302,000            

52014221 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN09 30765 BL300 (30W, viền đen, daylight, 300x300) BO 12 343,519            371,000            

52024718 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 12765 170 V03 (12W daylight F170) BO 12 179,630            194,000            

52024870 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 12765 170 V04 (12W daylight F170) BO 12 179,630            194,000            

52014226 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 15765 W170 (15W, viền trắng, daylight, D170) BO 12 199,074            215,000            

52024623 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 18765 221 (18W daylight F221) BO 12 253,704            274,000            

52024389 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 18765 225 V02 (18W daylight F225) BO 12 253,704            274,000            

52024390 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 18727 225 V02 (18W warmwhite F225) BO 12 253,704            274,000            

52024871 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 18765 225 V03 (18W daylight F225) BO 12 253,704            274,000            

52024198 Bộ đèn LED Panel tròn Điện Quang ĐQ LEDPN10 18765 EMC 225 V02 (18W, daylight F225, đạt EMC) BO 12 269,444            291,000            
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52014230 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 24765 W220 (24W, viền trắng, daylight, D220) BO 12 279,630            302,000            

52024392 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 24765 300 V02 (24W, daylight, F300) BO 12 313,889            339,000            

52024729 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 24765 300 (24W, daylight, F300) BO 12 313,889            339,000            

52024391 Bộ đèn LED panel tròn  Điện Quang ĐQ LEDPN10 24727 300 V02 (24W Warmwhite F300) BO 12 313,889            339,000            

52014234 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 30765 W300 (30W, viền trắng, daylight, D300) BO 12 343,519            371,000            

52014225 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 15765 BL170 (15W, viền đen, daylight, D170) BO 12 199,074            215,000            

52014229 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 24765 BL220 (24W, viền đen, daylight, D220) BO 12 279,630            302,000            

52014233 Bộ đèn LED panel ĐQ LEDPN10 30765 BL300 (30W, viền đen, daylight, D300) BO 12 343,519            371,000            

LED ỐP TRẦN

52024925 Bộ đèn LED ốp trần tròn Điện Quang ĐQ LEDCL26 18765 (18W  Daylight, tràn viền, D170) BO 12 219,444            237,000            

52024950 Bộ đèn LED ốp trần tròn Điện Quang ĐQ LEDCL26 187CS (18W, đổi màu, tràn viền, D170) BO 12 248,148            268,000            

52024927 Bộ đèn LED ốp trần tròn Điện Quang ĐQ LEDCL26 24765 (24W  Daylight, tràn viền,  D225) BO 12 292,593            316,000            

52024951 Bộ đèn LED ốp trần tròn Điện Quang ĐQ LEDCL26 247CS (24W, đổi màu, tràn viền, D225) BO 12 312,963            338,000            

52024929 Bộ đèn LED ốp trần tròn Điện Quang ĐQ LEDCL26 30765 (30W  Daylight, tràn viền, D225) BO 12 329,630            356,000            

52024952 Bộ đèn LED ốp trần tròn Điện Quang ĐQ LEDCL26 307CS (30W, đổi màu, tràn viền, D225) BO 12 389,815            421,000            

52014054 Bộ đèn ốp trần tròn tràn viền ĐQ CL26 300mm 30W 6500K BO 16 351,852            380,000            

52014053 Bộ đèn ốp trần tròn tràn viền ĐQ CL26 300mm 30W ĐM BO 16 438,889            474,000            

52024490 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL08 10740 (10W Coolwhite D255mm) BO 5 295,000            318,600            

52024279 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL09 15727 (15W Warmwhite D345mm) BO 5 408,844            441,552            

52024432 Bộ đèn LED ốp trần Điện Quang ĐQ LEDCL18 15727( 15W Warmwhite D270 ) CAI 5 409,455            442,211            

62034014 Ốp trần cảm biến chuyển động SCL02-V02 (D300mm, chụp nhựa, cảm biến chuyển động và độ sáng ) BO 10 487,273            526,255            

52024266 Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL06 108Dim (108W D800mm điều khiển độ sáng và màu bằng remote)BO 1 5,364,091         5,793,218         

52024587 Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL25 48Dim (48W,D510,điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng bằng remote ) BO 1 1,456,000         1,572,480         

52024588 Bộ đèn LED ốp trần cao cấp Điện Quang ĐQ LEDCCL26 48Dim (48W,D490,điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng bằng remote) BO 1 1,488,636         1,607,727         

LED PHA (ECO/FL40/CẢM BIẾN)

52014086 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 10W 6500K BO 20 172,222            186,000            

52014128 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 10W 3000K BO 20 172,222            186,000            

52014087 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 20W 6500K BO 20 210,185            227,000            

52014129 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 20W 3000K BO 20 210,185            227,000            

52014088 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 30W 6500K BO 20 271,296            293,000            

52014130 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 30W 3000K BO 20 271,296            293,000            

52014089 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 50W 6500K BO 12 371,296            401,000            

52014131 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 50W 3000K BO 12 371,296            401,000            

52014178 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 100W 6500K BO 6 775,926            838,000            

52014179 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 150W 6500K BO 6 1,236,111         1,335,000         

52014180 Bộ đèn LED pha ĐQ ECO LP01 200W 6500K BO 6 1,519,444         1,641,000         

52024794 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL40 10865 (10W, IP66, daylight) BO 12 190,313            205,538            

52024795 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL40 20865 (20W, IP66, daylight) BO 12 319,922            345,516            

52024796 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL40 30865 (30W, IP66, daylight) BO 12 411,797            444,741            

52024798 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL40 70865 (70W, IP66, daylight) BO 12 1,476,563         1,594,688         

52024799 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL40 100865 (100W, IP66, daylight) BO 6 1,773,366         1,915,235         

52024789 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL40 150865 (150W, IP66, daylight) BO 4 2,222,300         2,400,084         

52024790 Bộ đèn LED pha Điện Quang ĐQ LEDFL40 200865 (200W, IP66, daylight) BO 4 2,968,041         3,205,484         

LED PHA CẢM BIẾN 52024212 Bộ đèn LED pha cảm biến Điện Quang ĐQ LEDSFL01 50865 (50W, IP66, daylight, cảm biến PIR) BO 12 694,545            750,109            

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (NLMT)

52014045 Bộ đèn LED pha năng lượng mặt trời ĐQ ECO SL01 100W 6500K (1400 lm, IP65, Solar) BO 10 1,242,593         1,342,000         

52014046 Bộ đèn LED pha năng lượng mặt trời ĐQ ECO SL01 150W 6500K (2000 lm, IP65, Solar) BO 5 1,608,333         1,737,000         

52014153 Bộ đèn LED pha NLMT ĐQ ECO SL01 60W 6500K V02 (800 lm, IP65) BO 10 803,704            868,000            

52014154 Bộ đèn LED pha NLMT ĐQ ECO SL01 100W 6500K V02 (1400 lm, IP65) BO 10 1,091,667         1,179,000         

52014051 Bộ đèn LED pha NLMT ĐQ ECO SL01 200W 6500K V02 (2000 lm, IP65) BO 5 1,441,667         1,557,000         

52014052 Bộ đèn LED pha NLMT ĐQ ECO SL01 300W 6500K V02 (3000 lm, IP65) BO 5 2,008,333         2,169,000         

52014247 Bộ đèn LED pha NLMT ĐQ ECO SL03 100SD 6500K (1400 lm, IP65) BO 5 1,011,111         1,092,000         

52014248 Bộ đèn LED pha NLMT ĐQ ECO SL03 200SD 6500K (2100 lm, IP65) BO 5 1,336,111         1,443,000         

52014249 Bộ đèn LED pha NLMT ĐQ ECO SL03 300SD 6500K (3000 lm, IP65) BO 4 1,860,185         2,009,000         

LED PHA NLMT PREMIUM 52024955 Bộ đèn LED Pha NLMT Điện Quang ĐQ LEDSL100 100 765 (100W, Solar, IP65,daylight) BO 5 1,490,741         1,610,000         

52014144 Bộ đèn LED pha di động NLMT ĐQ ECO SL02 60W 6500K (800lm, IP65) BO 10 875,926            946,000            

52014145 Bộ đèn LED pha di động NLMT ĐQ ECO SL02 100W 6500K (1400lm, IP65) BO 5 1,315,741         1,421,000         

52014150 Bộ đèn LED đường cảm biến NLMT ĐQ ECO SCD02 200W 6500K (2300lm, PIR, IP65, tấm pin tích hợp) BO 6 1,461,111         1,578,000         

52014151 Bộ đèn LED đường NLMT ĐQ ECO SCD03 300W 6500K (3300lm, thân nhôm, IP65, tấm pin rời) BO 1 2,047,222         2,211,000         

52014152 Bộ đèn LED đường NLMT ĐQ ECO SCD03 400W 6500K (3900lm, thân nhôm, IP65, tấm pin rời) BO 1 2,194,444         2,370,000         

52014146 Đèn LED sân vườn NLMT ĐQ ECO SGL03 ĐM (100lm, đổi màu, IP65, tấm pin tích hợp) BO 64 206,481            223,000            

52014147 Đèn LED sân vườn NLMT ĐQ ECO SGL04 6500K (90lm, IP65, tấm pin rời) BO 12 965,741            1,043,000         

52014197 Đèn LED sân vườn NLMT ĐQ ECO SGL04 3000K (90lm, IP65, tấm pin rời) BO 12 965,741            1,043,000         

52014148 Đèn LED sân vườn NLMT ĐQ ECO SGL05 ĐM (90lm, đổi màu, IP65, tấm pin tích hợp) BO 18 402,778            435,000            

52014149 Bộ đèn LED lối đi cảm biến NLMT ĐQ ECO SCD01 50W 6500K (550lm, PIR,IP65, tấm pin tích hợp) BO 20 511,111            552,000            

62024218 Đèn LED dây NLMT ĐQ ECO SLD01 5m 3000K (IP65, tấm pin rời) BO 1 333,333            360,000            

LED DÂY 

62024114 Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL03 5M8WW IP65 (12W/m, 5m, Ra 80, IP65, Warmwhite). CN 20 751,705            811,841            

62024158 Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL01C 5R IP65 (5W/m, IP65, đỏ) M 100 41,166              44,459              

62024160 Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL01C 6B IP65 (6W/m, IP65, xanh dương) M 100 41,166              44,459              

62024145 Đèn LED dây Điện Quang ĐQ LSL04 9WW IP66 (9W/m, IP66, Warmwhite). M 100 122,300            132,084            

62024086 Bộ nguồn led dây Điện Quang ĐQ LSL04 6W IP65 -V03 (6W/m) CAI 80 43,253              46,713              

62024123 Bộ nguồn LED dây Điện Quang ĐQ PSL01 12100 IP67 (12V, 100W) CAI 20 1,248,366         1,348,235         

LED THANH

52024559 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 09765(9W, 6500K, 0.6M) BO 25 115,091            124,298            

52024515 Bộ đèn LED thanh-ĐQ LEDBAR01 15765(15W, 6500K, 0.9M) BO 40 142,091            153,458            

52024560 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR0115727(15W, 2700K, 0.9M) BO 12 142,091            153,458            

52024561 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 18765(18W, 6500K, 1.2M) BO 20 163,364            176,433            

52024562 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 18727(18W, 2700K, 1.2M) BO 12 163,364            176,433            

52024357 Bộ đèn LED thanh ĐQ LEDBAR01 18740 (18W, 4000K, 1.2M) BO 12 163,364            176,433            

ĐÈN KHẨN CẤP VÀ ĐÈN THOÁT HIỂM

62140083 Bộ đèn LED Downlight khẩn cấp KEPPER – 032660 (3W, 6000K, PCCC, B2B) BO 769,000            830,520            

62140085 Bộ đèn LED khẩn cấp HELPER 06-3000 (2x3W, 6000K, PCCC, B2B) BO 8 707,000            763,560            
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62140086 Bộ đèn LED khẩn cấp HELPER 10-3000 (2x5W, 6000K, PCCC, B2B) BO 8 772,000            833,760            

62140117 Bộ đèn thoát hiểm ESCAPE 02 3W  (3w, chữ EXIT & LỐI THOÁT, một hướng, 2 mặt, clear board, PCCC, B2B) BO 20 685,000            739,800            

62140089 Bộ đèn thoát hiểm ESCAPE 03 3W (3w, chữ EXIT & LỐI THOÁT, một hướng, clear board, PCCC, B2B) BO 20 684,000            738,720            

62140088 Bộ đèn thoát hiểm ESCAPE 06 3W (3w, chữ EXIT & LỐI THOÁT, clear board, PCCC, B2B) BO 20 684,000            738,720            

62140118 Bộ đèn thoát hiểm ESCAPE 07 3W (3w, chữ EXIT & LỐI THOÁT, 2 mặt, clear board, PCCC, B2B) BO 20 684,000            738,720            

62140119 Bộ đèn thoát hiểm ESCAPE 08 3W (3w, chữ EXIT & LỐI THOÁT, hai hướng đối xứng, 2 mặt, clear board, PCCC, B2B)BO 20 684,000            738,720            

ĐÈN CHIẾU SÁNG CÔNG NGHIỆP, CHIẾU SÁNG KIẾN TRÚC, ĐÈN DIỆT KHUẨN

62024082 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB05 40765 (40W daylight) CAI 1 -                    -                    

62024005 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 30727 (30W warmwhite) CAI 1 1,630,636         1,761,087         

62024011 Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 100727 (100W warmwhite) CAI 1 3,560,182         3,844,997         

62024076 Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 150765 (150W daylight) CAI 1 5,895,636         6,367,287         

62024078 Bộ Đèn LED High Bay Điện Quang ĐQ LEDHB02 150727 (150W warmwhite) BO 1 5,895,636         6,367,287         

62024038 Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL05 23727 (23W, warmwhite) BO 10 1,003,909         1,084,222         

62024039 Bộ đèn LED chiếu điểm thanh trượt Điện Quang ĐQ LEDTSL05 23740 (23W, coolwhite) BO 10 1,003,909         1,084,222         

62024046 Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL02 07727 (7W, warmwhite) BO 12 260,727            281,585            

62024064 Bộ đèn LED chiếu điểm âm trần Điện Quang ĐQ LEDRSL07 20727 (20W, warmwhite) BO 8 873,455            943,331            

62024149 Bộ đèn LED chiếu điểm Điện Quang-ĐQ LEDRSL12 03730 (3W warmwhite, D67) BO 50 180,455            194,891            

62024150 Bộ đèn LED chiếu điểm Điện Quang-ĐQ LEDRSL02 05730 (5W warmwhite) BO 50 132,182            142,757            

62024148 Bộ đèn LED chiếu điểm Điện Quang-ĐQ LEDRSL15 07730-V01 (7W warmwhite 15Deg) BO 50 402,000            434,160            

62024151 Bộ đèn LED chiếu điểm Điện Quang-ĐQ LEDRSL20 20730-DU10x2 (20W, 3000K) BO 8 957,455            1,034,051         

62024164 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL13 06730 (6W, Warmwhite) BO 6 801,182            865,277            

62024169 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL14 10730 (10W, Warmwhite) BO 6 613,636            662,727            

62024166 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL15 06765 (6W, Daylight) BO 6 788,364            851,433            

62024167 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL16 10730 (10W, Warmwhite) BO 6 710,273            767,095            

62024168 Bộ đèn led hắt tường Điện Quang ĐQ LEDWL17 03765 (3W, Daylight) BO 6 615,091            664,298            

62145116 Hộp Diệt Khuẩn UVC Điện Quang ĐQ BOX01 02UV 15FWC (2W UV, 15W Fast Wireless Charging) CAI 6 935,455            1,010,291         

62299158 Led Diệt Khuẩn Điện Quang ĐQ PRL01 06UVC (6W, tia UVC, để bàn) BO 12 1,740,091         1,879,298         

52024214 Bóng đèn Diệt Khuẩn Điện Quang ĐQ GLT8 UVC 20 (20W, tia UVC, huỳnh quang) CAI 20 213,091            230,138            

52024215 Bóng đèn Diệt Khuẩn Điện Quang ĐQ GLT8 UVC 36 (36W, tia UVC, huỳnh quang) CAI 20 329,545            355,909            

SMART DIY

62229145 Phích Cắm Thông Minh Điện Quang Apollo ĐQ SP1.1 01 WiFi (Kiểu 1 lỗ, sử dụng WiFi) CAI 50 232,407            251,000            

62228168 Ổ Cắm Thông Minh Điện Quang Apollo ĐQ SPS1.1 05 USB WiFi (Kiểu ổ cắm xoay, 5 lỗ ổ cắm 3 chấu, và 2 lỗ USB, sử dụng WiFi) CAI 20 461,111            498,000            

62145102 Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại Điện Quang Apollo ĐQ IR1.1 S 01 WiFi (Kiểu Sử Dụng Standalone, DIY) CAI 100 358,000            386,640            

62145036 Bộ Điều Khiển Hồng Ngoại Điện Quang Apollo ĐQ IR1.1 S 02 WiFi (Kiểu Sử Dụng Standalone, DIY) CAI 100 358,000            386,640            

62145111 Công Tắc Cảm Ứng Apollo ĐQ SW1.1 R 03 01 WiFi (Kiểu màu trắng, 3 nút, chữ nhật, 3 kênh điều khiển ON/OFF, WiFi)CAI 20 597,000            644,760            

62145112 Công Tắc Cảm Ứng Apollo ĐQ SW1.1 R 04 01 WiFi (Kiểu màu trắng, 4 nút, chữ nhật, 4 kênh điều khiển ON/OFF, WiFi)CAI 20 663,000            716,040            

62145061 Bộ điều khiển Bluetooth cho LED Dây thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SCU01SM 35 V02 (Công suất tối đa 35W, đa chức năng, điều khiển sắc màu RGB, SIG Mesh)BO 20 241,545            260,869            

62142025 Bộ điều khiển đóng-ngắt thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SSWSM01 2200RL (2200W, đóng ngắt role, SIG Mesh) BO 50 613,636            662,727            

62142034 Bộ điều khiển đóng-ngắt thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SSWSM02 2000RL (2000W, đóng-ngắt role, tích hợp cảm biến RADAR và gia tốc, SIG Mesh)BO 50 660,909            713,782            

62142035 Bộ điều khiển đóng-ngắt thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SSWSM03 2000RL (2000W, đóng-ngắt role, tích hợp cảm biến RADAR, SIG Mesh)BO 50 580,000            626,400            

62142036 Bộ chống trộm xe máy thông minh Điện Quang Apollo ĐQ S ANTI-THEFT 01 BEC (điều khiển smartphone, smart key, Bluetooth SIG Mesh) BO 1 1,031,818         1,114,363         

62142033 Remote điều khiển thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SR01SM BLE(đa chức năng, điều khiển sắc màu RGB, SIG Mesh)CAI 100 230,182            248,597            

62142026 Cảm biến chuyển động hồng ngoại Điện Quang Apollo ĐQ SSENPIR02SM (360 độ, 5m, SIG Mesh) CAI 50 356,545            385,069            

62145176 Cảm biến chuyển động RADAR Điện Quang Smart ĐQ SSENRADAR02SM V02 (120 độ, 5m, SIG Mesh) CAI 50 410,000            442,800            

62145224 Cảm biến chuyển động RADAR Điện Quang Smart ĐQ SSENRADAR02SM V03 (LD016, 120 độ, 5m, SIG Mesh) CAI 50 554,000            598,320            

62024077 Bộ LED dây thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLS1.1 02 WiFi (Dài 2 mét, Công suất tối đa 12W) BO 2 569,636            615,207            

62145059 Đèn LED Bulb thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SBU11A60SM 05765 V02 (5W, daylight, điều khiển sắc màu RGB, SIG Mesh)CAI 20 314,000            339,120            

62145080 Đèn LED Bulb Thông Minh Điện Quang Apollo ĐQ SBU11A60SM 077DW (7W, đa chức năng, điều khiển sắc màu RGB, SIG Mesh) CAI 20 333,818            360,523            

62145063 Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04SM 05765 90 V02 (5W, daylight, 3.5 inch, điều khiển sắc màu RGB, SIG Mesh)BO 12 309,727            334,505            

62145064 Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04SM 07765 115 V02 (7W, daylight, 4.5 inch, điều khiển sắc màu RGB, SIG Mesh)BO 12 329,636            356,007            

62145106 Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04SM 077DW 115 (7W, đa chức năng, 4.5 inch, điều khiển sắc màu RGB, SIG Mesh)BO 12 524,545            566,509            

62145020 Bộ đèn LED Downlight thông minh Điện Quang Apollo ĐQ SLRD04V 05765 90 BR01 (5W, daylight, 3.5 inch, kết nối Bluetooth, điều khiển sắc màu RGB)BO 12 471,636            509,367            

Ổ CẮM DÂN DỤNG

62228002 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 004A-02 (3 lỗ không dây) CAI 100 43,519              47,000              

62228145 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 32 SW (3 lỗ 2 chấu, có nắp che an toàn, màu trắng, không dây) CAI 100 45,370              49,000              

62228006 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 001A-02-2M (2 lỗ dây 2 mét) CAI 20 98,148              106,000            

62228003 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 001A-02 (2 lỗ dây 5 mét) CAI 20 146,296            158,000            

62228005 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 002A-02-2M (3 lỗ dây 2 mét) CAI 20 123,148            133,000            

62228004 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 002A-02 (3 lỗ dây 5 mét) CAI 20 175,000            189,000            

62228010 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 001A-01-2M (6 lỗ 2 chấu dây 2 mét) CAI 20 192,593            208,000            

62228007 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 001A-01 (6 lỗ 2 chấu dây 5 mét) CAI 20 231,481            250,000            

62228009 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 003A-04-2M (6 lỗ 3 chấu dây 2 mét) CAI 20 231,481            250,000            

62228008 Ổ cắm Điện Quang ĐQ 003A-04 (6 lỗ 3 chấu dây 5 mét) CAI 20 273,148            295,000            

62228054 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2W OA104A (kiểu thân trong suốt, 4 lỗ 3 chấu, dây dài 2m) CAI 20 154,630            167,000            

62228055 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W OA104A (kiểu thân trong suốt, 4 lỗ 3 chấu, dây dài 5m) CAI 20 187,037            202,000            

62228056 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2W DBW104 (kiểu tàu siêu tốc, 4 lỗ 3 chấu, dây dài 2m ) CAI 20 197,222            213,000            

62228057 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW104 (kiểu tàu siêu tốc, 4 lỗ 3 chấu, dây dài 5m ) CAI 20 236,111            255,000            

62228011 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK02 143L2 (4 lỗ 3 chấu dây 2 mét) CAI 20 155,556            168,000            

62228012 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK02 143L5 (4 lỗ 3 chấu dây 5 mét) CAI 20 201,852            218,000            

62228013 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2B. SM740SL (4 lỗ 3 chấu dây 2 mét màu Đen Trắng Đỏ) CAI 20 197,222            213,000            

62228014 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5B. SM740SL (4 lỗ 3 chấu dây 5 mét màu Đen Trắng Đỏ) CAI 20 252,778            273,000            

62228015 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2W. SM740SL (4 lỗ 3 chấu dây 2 mét màu Trắng Đỏ) CAI 20 197,222            213,000            

62228016 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W. SM740SL (4 lỗ 3 chấu dây 5 mét màu Trắng Đỏ) CAI 20 252,778            273,000            

62228017 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2W.SM750SL (5 lỗ 3 chấu dây 2 mét màu Trắng Đỏ) CAI 20 237,037            256,000            

62228018 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W.SM750SL (5 lỗ 3 chấu dây 5 mét màu Trắng Đỏ) CAI 20 292,593            316,000            

62228019 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2B.SM750SL (5 lỗ 3 chấu dây 2 mét màu Đen Trắng Đỏ) CAI 20 237,037            256,000            

62228020 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5B.SM750SL (5 lỗ 3 chấu dây 5 mét màu Đen Trắng Đỏ) CAI 20 292,593            316,000            

62228059 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2W DBW103USB ( kiểu tàu siêu tốc ,3 lỗ 3 chấu, 2 USB, dây dài 2m) CAI 20 273,148            295,000            

62228060 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5W DBW103USB ( kiểu tàu siêu tốc ,3 lỗ 3 chấu, 2 USB, dây dài 5m) CAI 20 313,889            339,000            

62228169 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2WR 23-3U (2 lỗ 3 chấu, 3 USB, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 261,111            282,000            

62228189 Ổ cắm ĐQ EQS 4W 2.4m 3U (4 lỗ 3 chấu, 2A 1C, dây 2.4m, khối vuông, màu trắng) CAI 20 510,185            551,000            

62228190 Ổ cắm ĐQ EQS 4W 4m 3U (4 lỗ 3 chấu, 2A 1C, dây 4m, khối vuông, màu trắng) CAI 20 593,519            641,000            

62228191 Ổ cắm ĐQ EQS 4SW 2m 3U (4 lỗ 3 chấu, 2A 1C, dây 2m, màu trắng) CAI 20 389,815            421,000            
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62228192 Ổ cắm ĐQ EQS 4SW 4m 3U (4 lỗ 3 chấu, 2A 1C, dây 4m, màu trắng) CAI 20 461,111            498,000            

62228021 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK.2B.106 (Kiểu UFO 6 lỗ 3 chấu dây 2 mét) CAI 20 224,074            242,000            

62228023 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2WR.UK986 (Kiểu UFO 6 lỗ 3 chấu dây 2 mét màu Trắng Đỏ) CAI 20 224,074            242,000            

62228024 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5WR.UK986 (Kiểu UFO 6 lỗ 3 chấu dây 5 mét màu Trắng Đỏ) CAI 20 260,185            281,000            

62228025 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2W.106 (Kiểu UFO 6 lỗ 3 chấu dây 2m màu trắng) CAI 20 224,074            242,000            

62228027 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 2R.106 (Kiểu UFO 6 lỗ 3 chấu dây 2m màu đỏ) CAI 20 224,074            242,000            

62228028 Ổ cắm Điện Quang ĐQ ESK 5R.106 (Kiểu UFO 6 lỗ 3 chấu dây 5m màu đỏ) CAI 20 260,185            281,000            

62228119 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2BR 32 ECO (3 lỗ 2 chấu , dây dài 2m màu đen đỏ) CAI 20 95,370              103,000            

62228128 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 32 ECO (3 lỗ 2 chấu, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 100,000            108,000            

62228120 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 32 ECO (3 lỗ 2 chấu , dây dài 5m màu đen đỏ ) CAI 20 123,148            133,000            

62228129 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 32 ECO (3 lỗ 2 chấu, dây dài 5m, màu trắng đỏ) CAI 20 129,630            140,000            

62228121 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2BR 42 ECO (4 lỗ 2 chấu , dây dài 2m màu đen đỏ ) CAI 20 101,852            110,000            

62228130 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 42 ECO (4 lỗ 2 chấu, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 107,407            116,000            

62228122 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 42 ECO (4 lỗ 2 chấu , dây dài 5m màu đen đỏ) CAI 20 129,630            140,000            

62228131 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 42 ECO (4 lỗ 2 chấu, dây dài 5m, màu trắng đỏ) CAI 20 136,111            147,000            

62228038 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2BR 62ECO (6 Lỗ 2 chấu, dây dài 2m, màu đen đỏ) CAI 20 134,259            145,000            

62228048 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 62ECO (6 Lỗ 2 chấu, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 140,741            152,000            

62228039 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 62ECO (6 Lỗ 2 chấu, dây dài 5m, màu đen đỏ) CAI 20 167,593            181,000            

62228049 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 62ECO (6 Lỗ 2 chấu, dây dài 5m, màu trắng đỏ) CAI 20 175,926            190,000            

62228034 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2BR 43ECO (4 Lỗ 3 chấu, dây dài 2m, màu đen đỏ) CAI 20 135,185            146,000            

62228044 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 43ECO (4 Lỗ 3 chấu, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 141,667            153,000            

62228035 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 43ECO (4 Lỗ 3 chấu, dây dài 5m, màu đen đỏ) CAI 20 169,444            183,000            

62228045 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 43ECO (4 Lỗ 3 chấu, dây dài 5m, màu trắng đỏ) CAI 20 178,704            193,000            

62228036 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2BR 63ECO (6 Lỗ 3 chấu, dây dài 2m, màu đen đỏ) CAI 20 178,704            193,000            

62228046 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 63ECO (6 Lỗ 3 chấu, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 187,037            202,000            

62228037 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 63ECO (6 Lỗ 3 chấu, dây dài 5m, màu đen đỏ) CAI 20 223,148            241,000            

62228047 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 63ECO (6 Lỗ 3 chấu, dây dài 5m, màu trắng đỏ) CAI 20 234,259            253,000            

62228142 Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 5ECO 2A (5 lỗ, dây dài 2 mét, màu trắng đỏ, 2 cổng USB 2.0A) CAI 20 269,444            291,000            

62228143 Ổ Cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 5ECO 2A (5 lỗ, dây dài 5 mét, màu trắng đỏ, 2 cổng USB 2.0A) CAI 20 308,333            333,000            

62228040 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2BR 6ECO (6 Lỗ, dây dài 2m, màu đen đỏ) CAI 20 135,185            146,000            

62228050 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 6ECO (6 Lỗ, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 143,519            155,000            

62228041 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 6ECO (6 Lỗ, dây dài 5m, màu đen đỏ) CAI 20 167,593            181,000            

62228051 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 6ECO (6 Lỗ, dây dài 5m, màu trắng đỏ) CAI 20 179,630            194,000            

62228042 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2BR 8ECO (8 Lỗ, dây dài 2m, màu đen đỏ) CAI 20 178,704            193,000            

62228052 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 2WR 8ECO (8 Lỗ, dây dài 2m, màu trắng đỏ) CAI 20 187,037            202,000            

62228043 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5BR 8ECO (8 Lỗ, dây dài 5m, màu đen đỏ) CAI 20 212,037            229,000            

62228053 Ổ cắm Điện Quang ECO ĐQ ESK 5WR 8ECO (8 Lỗ, dây dài 5m, màu trắng đỏ) CAI 20 223,148            241,000            

62228183 Ổ cắm Điện Quang ECO 4SBW 2m (4 lỗ 4 công tắc, dây 2m) CAI 20 139,815            151,000            

62228184 Ổ cắm Điện Quang ECO 4SBW 5m (4 lỗ 4 công tắc, dây 5m) CAI 20 174,074            188,000            

62228185 Ổ Cắm Điện Quang ĐQ ESK 4W 2m (4 lỗ, dây 2 mét, màu trắng) CAI 20 151,852            164,000            

62228186 Ổ Cắm Điện Quang ĐQ ESK 4W 5m (4 lỗ, dây 5 mét, màu trắng) CAI 20 201,852            218,000            

62228173 Ổ cắm ECO ĐQ ESK 4BR 2m (4L, 2m, đen đỏ) CAI 20 100,926            109,000            

62228175 Ổ cắm ECO ĐQ ESK 4BR 5m (4L, 5m, đen đỏ) CAI 20 132,407            143,000            

62228177 Ổ cắm ECO ĐQ ESK 5BR 2m (5L, 2m, đen đỏ CAI 20 130,556            141,000            

62228179 Ổ cắm ECO ĐQ ESK 5BR 5m (5L, 5m, đen đỏ) CAI 20 175,926            190,000            

62228133 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RW ( 3 lỗ, màu đỏ trắng, không dây) CAI 20 101,852            110,000            

62228137 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RB ( 3 lỗ, màu đỏ đen, không dây) CAI 20 101,852            110,000            

62228134 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RB 2M ( 3 lỗ, màu đỏ đen, dây 2m) CAI 20 163,889            177,000            

62228138 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RW 2M ( 3 lỗ, màu đỏ trắng, dây 2m) CAI 20 163,889            177,000            

62228135 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RB 5M ( 3 lỗ, màu đỏ đen, dây 5m) CAI 20 249,074            269,000            

62228139 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RW 5M ( 3 lỗ, màu đỏ trắng, dây 5m) CAI 20 249,074            269,000            

62228170 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RB 10M (3 lỗ, màu đỏ đen, dây 10m) CAI 20 395,370            427,000            

62228171 Ổ cắm Công suất lớn Điện Quang ĐQ ESKHP 3RW 10M (3 lỗ, màu đỏ trắng, dây 10m) CAI 20 395,370            427,000            

62228136 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 6RW (6 lỗ, màu đỏ trắng) CAI 20 102,778            111,000            

62228140 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 6PW (6 lỗ, màu hồng trắng) CAI 20 102,778            111,000            

62228141 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 6BW (6 lỗ, màu xanh trắng) CAI 20 102,778            111,000            

62228153 Ổ cắm xoay 90° Điện Quang ĐQ ESK RT 6YW (6 lỗ, màu vàng trắng) CAI 20 102,778            111,000            

62228154 Ổ cắm xoay 90° Điện Quang ĐQ ESK RT 6GW (6 lỗ, màu xanh lá trắng) CAI 20 102,778            111,000            

62228158 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 63RW (6 lỗ 3 chấu, màu đỏ trắng) CAI 20 111,111            120,000            

62228159 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 63PW (6 lỗ 3 chấu, màu hồng trắng) CAI 20 111,111            120,000            

62228160 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 63GW (6 lỗ 3 chấu, màu xanh lá trắng) CAI 20 111,111            120,000            

62228161 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 63YW (6 lỗ 3 chấu, màu vàng trắng) CAI 20 111,111            120,000            

62228162 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 63BW (6 lỗ 3 chấu, màu xanh dương trắng) CAI 20 111,111            120,000            

62228163 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 53RW 2USB (5 lỗ 3 chấu, 2USB, màu đỏ trắng) CAI 20 176,852            191,000            

62228164 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 53PW 2USB (5 lỗ 3 chấu, 2USB, màu hồng trắng) CAI 20 176,852            191,000            

62228165 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 53GW 2USB (5 lỗ 3 chấu, 2USB, màu xanh lá trắng) CAI 20 176,852            191,000            

62228166 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 53BW 2USB (5 lỗ 3 chấu, 2USB, màu xanh dương trắng) CAI 20 176,852            191,000            

62228167 Ổ cắm xoay 90º Điện Quang ĐQ ESK RT 53YW 2USB (5 lỗ 3 chấu, 2USB, màu vàng trắng) CAI 20 176,852            191,000            

62228180 Ổ cắm xoay gấp gọn Điện Quang ĐQ ESK RT W3 ( 3 lỗ, màu trắng) CAI 60 36,111              39,000              

62228181 Ổ cắm xoay gấp gọn Điện Quang ĐQ ESK RT W5 (5 lỗ, màu trắng) CAI 60 51,852              56,000              

62228182 Ổ cắm xoay gấp gọn Điện Quang ĐQ ESK RT W4 (4 lỗ, 1 công tắc, màu trắng) CAI 60 67,593              73,000              

62228001 Ổ cắm du lịch Điện Quang ĐQ ESK TV01 CAI 20 91,667              99,000              

62228151 Ổ cắm du lịch Điện Quang ĐQ ESK TV05W 1U V02 (màu trắng – 1 cổng USB) CAI 20 199,074            215,000            

62228063 Ổ cắm du lịch Điện Quang ĐQ ESK TV05W 1U (Màu trắng- 1 cổng USB) CAI 20 199,074            215,000            

62228144 Ổ cắm du lịch Điện Quang ĐQ ESK TV06R 2U (màu đỏ - 2 cổng USB) CAI 20 216,667            234,000            

62228152 Ổ cắm du lịch Điện Quang ĐQ ESK TV06B 2U (màu xanh dương - 2 cổng USB) CAI 20 216,667            234,000            

62228146 Ổ cắm hẹn giờ Điện Quang ĐQ ESK MT03 WR 13 (Điều chỉnh cơ, 1 lỗ - 3 chấu, trắng – đỏ) CAI 24 144,444            156,000            

62228147 Ổ cắm hẹn giờ Điện Quang ĐQ ESK MT06 WBL 13 (Điều chỉnh cơ, 1 lỗ - 3 chấu, trắng – đen) CAI 24 132,407            143,000            

62228148 Ổ cắm hẹn giờ Điện Quang ĐQ ESK DT08 W 13 (Điều chỉnh điện tử, 1 lỗ - 3 chấu, trắng) CAI 24 260,185            281,000            

62228149 Ổ cắm hẹn giờ Điện Quang ĐQ ESK DT10 W 13 (Điều chỉnh điện tử, 1 lỗ - 3 chấu, trắng) CAI 24 260,185            281,000            

62228150 Ổ cắm hẹn giờ Điện Quang ĐQ ESK DT12 W 13 (Điều chỉnh điện tử, 1 lỗ - 3 chấu, trắng) CAI 24 248,148            268,000            

PHÍCH CẮM DÂN DỤNG

62229034 Phích cắm Điện Quang ECO ĐQ ECO EPR01 (chân tròn) CAI 200 7,407                8,000                
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62229035 Phích cắm Điện Quang ECO ĐQ ECO EPF01 (chân dẹt) CAI 200 10,185              11,000              

62229001 Phích cắm Điện Quang PC 2A-02 (chân tròn) CAI 200 10,185              11,000              

62229002 Phích cắm Điện Quang PC 1A-02 (chân dẹt) CAI 200 10,185              11,000              

62229003 Phích cắm Điện Quang ĐQ EPF02 (chân dẹt) CAI 200 9,259                10,000              

62229004 Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ UA2A CAI 60 23,148              25,000              

62229041 Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ UA2A OBW ( màu cam viền trắng) CAI 60 23,148              25,000              

62229042 Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ UA2A RBW (màu đỏ viền trắng) CAI 60 23,148              25,000              

62229005 Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K CAI 60 63,889              69,000              

62229007 Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-O (Màu cam) CAI 60 63,889              69,000              

62229008 Phích cắm chuyển Điện Quang ĐQ EPC NK-803-K-R (Màu đỏ) CAI 60 63,889              69,000              

62229011 Phích cắm cái Điện Quang ĐQ EPF W.2PN CAI 200 15,741              17,000              

62229016 Phích cắm cái Điện Quang ĐQ EPF R.2PN (Màu đỏ) CAI 200 15,741              17,000              

62229046 Phích cắm cái Điện Quang ĐQ EPF B.2PN (Màu đen) CAI 200 15,741              17,000              

62229147 Phích cắm cái công suất lớn Điện Quang ĐQ EPF HP R.2PN (Màu đỏ) CAI 60 23,148              25,000              

62229148 Phích cắm cái công suất lớn Điện Quang ĐQ EPF HP O.2PN (Màu cam) CAI 60 23,148              25,000              

62229149 Phích cắm cái công suất lớn Điện Quang ĐQ EPF HP W.2PN (Màu trắng) CAI 60 23,148              25,000              

62229150 Phích cắm cái công suất lớn Điện Quang ĐQ EPF HP B.2PN (Màu đen) CAI 60 23,148              25,000              

62229049 Phích cắm công suất lớn Điện Quang ECO ĐQ EPR HP W.2PN ECO (màu trắng) CAI 60 12,037              13,000              

62229050 Phích cắm công suất lớn Điện Quang ECO ĐQ EPR HP B.2PN ECO (màu đen) CAI 60 12,037              13,000              

62229079 Phích cắm công suất lớn Điện Quang ECO ĐQ EPR HP O.2PN ECO (màu cam) CAI 60 12,037              13,000              

62229080 Phích cắm công suất lớn Điện Quang ECO ĐQ EPR HP R.2PN ECO (màu đỏ) CAI 60 12,037              13,000              

62229047 Phích cắm công suất lớn cao cấp Điện Quang ĐQ EPR HP W.2PN (màu trắng) CAI 60 20,370              22,000              

62229048 Phích cắm công suất lớn cao cấp Điện Quang ĐQ EPR HP B.2PN (màu đen) CAI 60 20,370              22,000              

62229078 Phích cắm công suất lớn cao cấp Điện Quang ĐQ EPR HP WB.2PN (màu trắng – đen) CAI 60 19,444              21,000              

CHUÔI ĐÈN 

20123187 Chuôi đèn chống ẩm Điện Quang ĐQ LH01 E27AW (không dây) CAI 60 9,259                10,000              

20123190 Chuôi đèn Điện Quang ĐQ LH01 E27 CAI 60 8,333                9,000                

20123199 Chuôi đèn chống ẩm Điện Quang ĐQ LH02 E27AW (dây 40 cm) CAI 60 12,963              14,000              

20123218 Chuôi đèn xoay Điện Quang ĐQ LHR E27 (xoay góc 45° - 90°) CAI 60 12,037              13,000              

62229176 Chuôi đèn xéo Điện Quang ĐQ LHI E27 CAI 60 11,111              12,000              

62229177 Chuôi đèn thẳng Điện Quang ĐQ LHS E27 CAI 60 9,259                10,000              

62229040 Chuôi đèn liền phích công tắc ĐQ LH E27 SW CAI 60 29,630              32,000              

62229151 Chuôi đèn liền công tắc Điện Quang ĐQ LH 3W E27 (dây dài 3m, màu trắng) CAI 20 49,074              53,000              

62229152 Chuôi đèn liền công tắc Điện Quang ĐQ LH 3B E27 (dây dài 3m, màu đen) CAI 20 49,074              53,000              

62229153 Chuôi đèn liền công tắc Điện Quang ĐQ LH 5W E27 (dây dài 5m, màu trắng) CAI 20 62,037              67,000              

62229154 Chuôi đèn liền công tắc Điện Quang ĐQ LH 5B E27 (dây dài 5m, màu đen) CAI 20 62,037              67,000              

62229155 Chuôi đèn liền công tắc Điện Quang ĐQ LH 10W E27 (dây dài 10m, màu trắng) CAI 20 105,556            114,000            

62229156 Chuôi đèn liền công tắc Điện Quang ĐQ LH 10B E27 (dây dài 10m, màu đen) CAI 20 105,556            114,000            

VỢT MUỖI

62299079 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR01 BLR (Đen - Đỏ) CAI 12 135,185            146,000            

62299189 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR01 BLR (Pin Lithium, Đen – Đỏ) CAI 12 135,185            146,000            

62299207 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR01 OBL (Pin Lithium, Cam – Đen) CAI 12 135,185            146,000            

62299220 Vợt muỗi ĐQ EMR01R OBL (Pin Lithium, Cam – Đen, Dây sạc rời) CAI 12 153,704            166,000            

62299080 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR02 WR (Trắng-Đỏ) CAI 12 138,889            150,000            

62299193 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR02 WR (Pin Lithium, Trắng-Đỏ) CAI 12 138,889            150,000            

62299081 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR03 BLG (Đen-Xanh lá) CAI 12 138,889            150,000            

62299082 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR04 WP (Trắng-Tím) CAI 12 138,889            150,000            

62299083 Bộ vợt muỗi đa năng Điện Quang ĐQ EMR05L WPI (Trắng-Hồng) BO 12 156,481            169,000            

62299187 Vợt muỗi Điện Quang ĐQ EMR09 GW (Pin Lithium, Xanh – Trắng) BO 12 133,333            144,000            

62299190 Vợt Muỗi Tự Bắt Muỗi Điện Quang ĐQ EMR10 W (Thông Minh 2 trong 1, Pin Lithium, Màu Trắng) BO 12 198,148            214,000            

ĐÈN BẮT MUỖI

62299099 Đèn bắt muỗi Điện Quang ĐQ EML02 BL CAI 6 266,667            288,000            

62299100 Đèn bắt muỗi Điện Quang ĐQ EML03 BR CAI 6 250,926            271,000            

62299173 Đèn bắt muỗi Điện Quang ĐQ EML08 BL CAI 15 351,852            380,000            

62299101 Đèn bắt muỗi Điện Quang ĐQ EML04L (640x65x250mm) BO 12 586,111            633,000            

62299102 Đèn bắt muỗi Điện Quang ĐQ EML05L (485x65x250mm) BO 12 496,296            536,000            

62299103 Đèn bắt muỗi Điện Quang ĐQ EML06L (380x65x250mm) BO 12 414,815            448,000            

ẤM ĐUN NƯỚC

62299041 Bộ ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT05 1817 (1800W,1.7L thân nhựa,thủy tinh,có bàn hâm nóng.) CAI 6 1,012,963         1,094,000         

62299147 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT06 1518 BL (1500W, 1.8L, inox 201, nhựa PP màu đen) CAI 12 223,148            241,000            

62299214 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT06 1518 BL V02 (1500W, 1.8L, nắp nhựa, màu đen, thân inox 304 mờ) CAI 12 254,630            275,000            

62299151 Ấm đun nước cao cấp Điện Quang ĐQ EKT08 1818 R (1800W, 1.8L, inox 304, vỏ 3 lớp, màu đỏ) CAI 12 759,259            820,000            

62299152 Ấm đun nước cao cấp Điện Quang ĐQ EKT08 1818 GO (1800W, 1.8L, inox 304, vỏ 3 lớp, màu ánh kim) CAI 12 759,259            820,000            

62299153 Ấm đun nước cao cấp Điện Quang ĐQ EKT09 1515 R KW (1500W, 1.5L, inox 304, vỏ 2 lớp, màu đỏ, có chức năng giữ ấm)CAI 12 728,704            787,000            

62299154 Ấm đun nước cao cấp Điện Quang ĐQ EKT09 1515 B KW (1500W, 1.5L, inox 304, vỏ 2 lớp, màu xanh dương, có chức năng giữ ấm)CAI 12 728,704            787,000            

62299155 Ấm đun nước cao cấp Điện Quang ĐQ EKT10 1818 PL KW (1800W, 1.8L, inox 304, vỏ 2 lớp, màu đỏ mận, có chức năng giữ ấm)CAI 12 662,963            716,000            

62299156 Ấm đun nước cao cấp Điện Quang ĐQ EKT11 1818 BL (1800W, 1.8L, inox 304, vỏ 2 lớp, Màu Đen) CAI 12 667,593            721,000            

62299163 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT14 1518 R (1500W, 1.8L, inox 201 mờ, nhựa PP màu đỏ) CAI 12 223,148            241,000            

62299165 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT14 1518 B (1500W, 1.8L, inox 201 mờ, nhựa PP màu xanh dương) CAI 12 223,148            241,000            

62299166 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT14 1518 C (1500W, 1.8L, inox 201 mờ, nhựa PP màu lục lam) CAI 12 223,148            241,000            

62299186 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT15 1518 CW (1500W, 1.8L, inox 201, nhựa màu xanh lục lam – trắng) CAI 12 344,444            372,000            

62299188 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT15 1518 PW (1500W, 1.8L, inox 201, nhựa màu tím –trắng) CAI 12 344,444            372,000            

62299216 Ấm đun nước siêu tốc ĐQ EKT15 1518 CW V02 (1500W, 1.8L, inox 304, màu xanh lục lam –  trắng) CAI 12 363,889            393,000            

62299217 Ấm đun nước siêu tốc ĐQ EKT15 1518 PW V02 (1500W, 1.8L, inox 304,  màu tím – trắng) CAI 12 363,889            393,000            

62299191 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT16 1515 MG ( 1500W, 1.5L, inox 201, thủy tinh cách nhiệt, màu xanh rêu)CAI 12 383,333            414,000            

62299215 Ấm đun nước siêu tốc Điện Quang ĐQ EKT16 1515 MG V02 (1500W, 1.5L, inox 304, thủy tinh cách nhiệt, màu xanh rêu)CAI 12 383,333            414,000            

62299195 Ấm đun nước siêu tốc đa năng ĐQ EKT17 2017 BL (2000W, 1.7L, inox 304, cảm ứng, màu đen) CAI 8 846,296            914,000            

62299208 Ấm đun nước siêu tốc đa năng ĐQ EKT17 2017 W (2000W, 1.7L, inox 304, cảm ứng, màu trắng) CAI 8 846,296            914,000            

ĐÈN BÀN 

62236033 Đèn bàn LED Điện Quang ĐQ LDL01 6W CAI 12 1,326,852         1,433,000         

62236034 Đèn bàn LED Điện Quang ĐQ LDL01 6B CAI 12 1,326,852         1,433,000         

62236035 Đèn bàn LED Điện Quang ĐQ LDL02 5W CAI 12 1,181,481         1,276,000         

62236036 Đèn bàn LED Điện Quang ĐQ LDL02 5B CAI 12 1,181,481         1,276,000         

ẤM ĐUN NƯỚC

ĐÈN BẮT MUỖI

PHÍCH CẮM CÁI

VỢT MUỖI

PHÍCH CẮM CSL

PHÍCH CẮM PT

PHÍCH CẮM CHUYỂN

CHUÔI ĐÈN 

ĐÈN BÀN LDL01-09



62236060 Đèn bàn led Điện Quang ĐQ LDL04 4W CAI 12 718,519            776,000            

62236061 Đèn bàn led Điện Quang ĐQ LDL05 3W CAI 12 606,481            655,000            

62236058 Đèn bàn LED bảo vệ thị lực Điện Quang  ĐQ LDL06 5W CAI 12 796,296            860,000            

62236105 Đèn bàn sạc LED Bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ LDL06B 5W (Pin Lithium, 5W, màu trắng, có đèn ngủ) CAI 12 872,222            942,000            

62236056 Đèn bàn LED Điện Quang ĐQ LDL07 10W CAI 12 1,093,519         1,181,000         

62236037 Đèn bàn LED bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ LDL09 8BR CAI 12 1,484,259         1,603,000         

62236106 Đèn bàn sạc LED Bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ LDL12B 6BL (Pin Lithium, 6W, màu đen, vỏ giả gỗ) CAI 12 442,593            478,000            

62236107 Đèn bàn sạc LED Bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ LDL12B 6BR (Pin Lithium, 6W, màu nâu, vỏ giả gỗ) CAI 12 442,593            478,000            

62236108 Đèn bàn sạc LED Bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ LDL13B 5W (Pin Lithium, 5W, màu trắng, chức năng đổi màu) CAI 12 457,407            494,000            

ĐÈN BÀN LDL15 62236146 Đèn Bàn LED Cảm Ứng Điện Quang ĐQ LDL15B 10 W (10W, Màu Trắng, Đổi Màu, Đế Gác Điện Thoại Và Hộp Cắm Bút)CAI 16 362,963            392,000            

62236140 Đèn Bàn LED Điện Quang ĐQ LDL16B 3 PI (3W, Màu Hồng, Dimmer Ánh Sáng) CAI 16 410,185            443,000            

62236141 Đèn Bàn LED Điện Quang ĐQ LDL16B 3 W (3W, Màu Trắng, Dimmer Ánh Sáng) CAI 16 410,185            443,000            

62236151 Đèn Bàn LED ĐQ LDL16B 3 PI DL (3W, Hồng, Dimmer, Daylight) CAI 16 410,185            443,000            

62236152 Đèn Bàn LED ĐQ LDL16B 3 W (3W, Trắng, Dimmer, Daylight) CAI 16 410,185            443,000            

62236144 Đèn Bàn LED Cảm Ứng Điện Quang ĐQ LDL17B 3 W (3W, Màu Trắng, Tích Hợp Đèn Ngủ Và Hộp Cắm Bút) CAI 16 314,815            340,000            

62236145 Đèn Bàn LED Cảm Ứng Điện Quang ĐQ LDL17B 3 B (3W, Màu Xanh, Tích Hợp Đèn Ngủ Và Hộp Cắm Bút) CAI 16 314,815            340,000            

62236153 Đèn Bàn LED ĐQ LDL17B 3 W (3W, Trắng, Đèn ngủ, Hộp cắm bút, Dimmer, Daylight) CAI 16 314,815            340,000            

62236154 Đèn Bàn LED ĐQ LDL17B 3 B (3W, Xanh, Đèn ngủ, Hộp cắm bút, Dimmer, Daylight) CAI 16 314,815            340,000            

ĐÈN BÀN LDL18 62236143 Đèn Bàn LED ĐQ LDL18 5 B (Mèo Xinh, Hộp Cắm Bút, Xanh) CAI 12 314,815            340,000            

62236029 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL03 B (chóa sắt, đỏ đen, có bóng) CAI 6 227,778            246,000            

62236069 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL03 BW (chóa sắt, đỏ đen, bóng warmwhite) CAI 6 227,778            246,000            

62236030 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL04 B (kiểu trẻ em, vàng trắng, có bóng) CAI 6 258,333            279,000            

62236070 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL04 BW (kiểu trẻ em, vàng trắng, bóng warmwhite) CAI 6 258,333            279,000            

62236031 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL05 B (kiểu xe hơi, vàng đen, có bóng) CAI 6 258,333            279,000            

62236071 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL05 BW (kiểu xe hơi, vàng đen, bóng warmwhite) CAI 6 258,333            279,000            

62236032 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL06 B (kiểu con chó, hồng, có bóng) CAI 6 258,333            279,000            

62236072 Đèn bàn Điện Quang ĐQ DKL06 BW (kiểu con chó, hồng, bóng warmwhite) CAI 6 258,333            279,000            

62236084 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL14 B B (màu đen, bóng led daylight) CAI 6 425,926            460,000            

62236088 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL14 B BW (màu đen, bóng led warmwhite) CAI 6 425,926            460,000            

62236085 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL14 G B (màu xám, bóng led daylight) CAI 6 425,926            460,000            

62236089 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL14 G BW (màu xám, bóng warmwhite) CAI 6 425,926            460,000            

62236086 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL14 R B (màu đỏ, bóng led daylight) CAI 6 425,926            460,000            

62236090 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL14 R BW (màu đỏ, bóng led warmwhite) CAI 6 425,926            460,000            

62236080 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL15 WBE B (màu trắng- xanh da trời, bóng led daylight) CAI 6 305,556            330,000            

62236081 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL15 WG B (màu trắng- xanh lá cây, bóng led daylight) CAI 6 305,556            330,000            

62236093 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL15 WG BW (màu trắng- xanh lá cây, bóng led warmwhite) CAI 6 305,556            330,000            

62236082 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL15 WP B (màu trắng- hồng, bóng led daylight) CAI 6 305,556            330,000            

62236094 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL15 WP BW (màu trắng- hồng, bóng led warmwhite) CAI 6 305,556            330,000            

62236083 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL15 WBK B (màu trắng- đen, bóng led daylight) CAI 6 305,556            330,000            

62236095 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL15 WBK BW (màu trắng- đen, bóng led warmwhite) CAI 6 305,556            330,000            

62236109 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL16 RW B (kiểu con kỳ lân, đỏ-trắng, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236110 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL16 WPI B (kiểu con kỳ lân, trắng-hồng, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236111 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL16 YW B (kiểu con kỳ lân, vàng- trắng, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236121 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL16 RW BW (kiểu con kỳ lân, đỏ-trắng, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236122 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL16 WPI BW (kiểu con kỳ lân, trắng-hồng, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236123 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL16 YW BW (kiểu con kỳ lân, vàng- trắng, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236112 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL17 Y B (kiểu con chó, vàng, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236113 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL17 BW B (kiểu con chó, xanh dương- trắng, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236114 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL17 B B (kiểu con chó, xanh dương, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236124 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL17 Y BW (kiểu con chó, vàng, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236125 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL17 BW BW (kiểu con chó, xanh dương- trắng, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236126 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL17 B BW (kiểu con chó, xanh dương, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236115 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL18 GR B (kiểu con voi, xám, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236116 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL18 PI B (kiểu con voi, hồng, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236117 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL18 G B (kiểu con voi, xanh lá, bóng led daylight) CAI 6 287,037            310,000            

62236127 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL18 GR BW (kiểu con voi, xám, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236128 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL18 PI BW (kiểu con voi, hồng, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236129 Đèn bàn bảo vệ thị lực Điện Quang ĐQ DKL18 G BW (kiểu con voi, xanh lá, bóng led warmwhite) CAI 6 287,037            310,000            

62236147 Đèn bàn bảo vệ thị lực ĐQ DKL19 B B (Con mèo, Xanh, Hộp cắm bút, Bóng led daylight) CAI 12 205,556            222,000            

62236148 Đèn bàn bảo vệ thị lực ĐQ DKL19 O B (Con mèo, Cam, Hộp cắm bút, Bóng led daylight) CAI 12 205,556            222,000            

62236149 Đèn bàn bảo vệ thị lực ĐQ DKL19 B BW (Con mèo, Xanh, Hộp cắm bút, Bóng led warmwhite) CAI 12 205,556            222,000            

62236150 Đèn bàn bảo vệ thị lực ĐQ DKL19 O BW (Con mèo, Cam, Hộp cắm bút, Bóng led warmwhite) CAI 12 205,556            222,000            

62236173 Đèn bàn ĐQ DKL19 B B v02 (Con mèo, Xanh, Hộp cắm bút, Bóng daylight) CAI 12 213,889            231,000            

62236174 Đèn bàn ĐQ DKL19 B BW v02 (Con mèo, Xanh, Hộp cắm bút, Bóng warmwhite) CAI 12 213,889            231,000            

62236175 Đèn bàn ĐQ DKL19 O B v02 (Con mèo, Cam, Hộp cắm bút, Bóng daylight) CAI 12 213,889            231,000            

62236176 Đèn bàn ĐQ DKL19 O BW v02 (Con mèo, Cam, Hộp cắm bút, Bóng warmwhite) CAI 12 213,889            231,000            

62236163 Đèn bàn ĐQ DKL20 O B (Con gấu, Cam, Hộp cắm bút, Bóng daylight) CAI 12 205,556            222,000            

62236164 Đèn bàn ĐQ DKL20 O BW (Con gấu, Cam, Hộp cắm bút, Bóng warmwhite) CAI 12 205,556            222,000            

62236165 Đèn bàn ĐQ DKL20 T B (Con gấu, Xanh Ngọc, Hộp cắm bút, Bóng daylight) CAI 12 205,556            222,000            

62236166 Đèn bàn ĐQ DKL20 T BW (Con gấu, Xanh Ngọc, Hộp cắm bút, Bóng warmwhite) CAI 12 205,556            222,000            

62236177 Đèn bàn ĐQ DKL20 O B v02 (Con gấu, Cam, Hộp cắm bút, Bóng daylight) CAI 12 213,889            231,000            

62236178 Đèn bàn ĐQ DKL20 O BW v02 (Con gấu, Cam, Hộp cắm bút, Bóng warmwhite) CAI 12 213,889            231,000            

62236179 Đèn bàn ĐQ DKL20 T B v02 (Con gấu, Xanh Ngọc, Hộp cắm bút, Bóng daylight) CAI 12 213,889            231,000            

62236180 Đèn bàn ĐQ DKL20 T BW v02 (Con gấu, Xanh Ngọc, Hộp cắm bút, Bóng warmwhite) CAI 12 213,889            231,000            

62236167 Đèn bàn ĐQ DKL21 B B (Con thỏ, Xanh Dương, Bóng daylight) CAI 12 205,556            222,000            

62236168 Đèn bàn ĐQ DKL21 B BW (Con thỏ, Xanh Dương, Bóng warmwhite) CAI 12 205,556            222,000            

62236169 Đèn bàn ĐQ DKL21 W B (Con thỏ, Trắng, Bóng daylight) CAI 12 205,556            222,000            

62236170 Đèn bàn ĐQ DKL21 W BW (Con thỏ, Trắng, Bóng warmwhite) CAI 12 205,556            222,000            

62236181 Đèn bàn ĐQ DKL21 B B v02 (Con thỏ, Xanh Dương, Bóng daylight) CAI 12 213,889            231,000            

62236182 Đèn bàn ĐQ DKL21 B BW v02 (Con thỏ, Xanh Dương, Bóng warmwhite) CAI 12 213,889            231,000            

62236183 Đèn bàn ĐQ DKL21 W B v02 (Con thỏ, Trắng, Bóng daylight) CAI 12 213,889            231,000            

62236184 Đèn bàn ĐQ DKL21 W BW v02 (Con thỏ, Trắng, Bóng warmwhite) CAI 12 213,889            231,000            

62236155 Đèn bàn ĐQ DKL22 W B (Màu Trắng, Hộp cắm bút, Bóng Daylight) CAI 12 220,370            238,000            

ĐÈN BÀN LDL16

ĐÈN BÀN DKL14 

ĐÈN BÀN DKL04

ĐÈN BÀN DKL06

ĐÈN BÀN LDL01-09

ĐÈN BÀN DKL15 

ĐÈN BÀN DKL16

ĐÈN BÀN DKL18

ĐÈN BÀN DKL19 
CHÓA NHỰA

ĐÈN BÀN LDL17

ĐÈN BÀN LDL12/13

ĐÈN BÀN DKL21
CHÓA KIM LOẠI

ĐÈN BÀN DKL19
CHÓA KIM LOẠI

ĐÈN BÀN DKL05

ĐÈN BÀN DKL02/03 

ĐÈN BÀN DKL22

ĐÈN BÀN DKL21
CHÓA NHỰA

ĐÈN BÀN DKL20
CHÓA KIM LOẠI

ĐÈN BÀN DKL20
CHÓA NHỰA

ĐÈN BÀN DKL17



62236156 Đèn bàn ĐQ DKL22 W BW (Màu Trắng, Hộp cắm bút, Bóng Warmwhite) CAI 12 220,370            238,000            

ĐÈN PIN

62246001 Đèn pin Điện Quang ĐQ PFL02 R R (pin sạc, đỏ) CAI 12 182,407            197,000            

62246002 Đèn pin Điện Quang ĐQ PFL02 R B (pin sạc, xanh dương) CAI 12 182,407            197,000            

62246003 Đèn pin Điện Quang ĐQ PFL03 R R (pin sạc, đỏ) CAI 20 162,037            175,000            

62246004 Đèn pin Điện Quang ĐQ PFL03 R B (pin sạc, xanh dương) CAI 20 162,037            175,000            

62246005 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL06 R WY (Pin sạc, Trắng-Vàng) CAI 12 180,556            195,000            

62246006 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL06 R WG (Pin sạc, Trắng-Xanh lá) CAI 12 180,556            195,000            

62246007 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL06 R WB (Pin sạc, Trắng-Xanh dương) CAI 12 180,556            195,000            

62246008 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL07 R WR (Pin sạc, Trắng- Đỏ) CAI 12 141,667            153,000            

62246010 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL07 R YBL (Pin sạc, Vàng- Đen) CAI 12 141,667            153,000            

62246009 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL07 R RBL (Pin sạc, Đỏ-Đen) CAI 12 141,667            153,000            

62246011 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL08 R WR (Pin sạc, Trắng- Đỏ) CAI 12 137,963            149,000            

62246013 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL08 R OBL (Pin sạc, Cam- Đen) CAI 12 137,963            149,000            

62246012 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL08 R BBL (Pin sạc, Xanh dương- Đen) CAI 12 137,963            149,000            

62246015 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL09 R BLY (Pin sạc, Đen- Vàng) CAI 12 200,926            217,000            

62246016 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL09 R BLB (Pin sạc, Đen- Xanh dương) CAI 12 200,926            217,000            

62246014 Đèn Pin LED Điện Quang ĐQ PFL09 R BLR (Pin sạc, Đen- Đỏ) CAI 12 200,926            217,000            

62299093 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL11 R BLY ( Pin sạc, Đen-vàng, 1W ) CAI 30 139,815            151,000            

62299094 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL11 R BLR ( Pin sạc, Đen-đỏ, 1W ) CAI 30 139,815            151,000            

62299095 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL12 R BLB ( Pin sạc, Đen-xanh dương, 1W ) CAI 30 139,815            151,000            

62299096 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL12 R BLO ( Pin sạc, Đen-cam, 1W ) CAI 30 139,815            151,000            

62299097 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL13 R BLO ( Pin sạc, Đen-cam, 1W ) CAI 30 139,815            151,000            

62299159 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL14 R OY DL (Pin sạc Lithium, Cam – Vàng, 2.5W, daylight) BO 30 254,630            275,000            

62299160 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL15 R BLB WW (Pin sạc Lithium, Đen – Xanh dương, 2.5W, warmwhite) BO 30 228,704            247,000            

62299161 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL16 R BLY WW (Pin sạc Lithium, Đen – Vàng, 2.5W, warmwhite) BO 30 141,667            153,000            

62299171 Đèn pin đội đầu Điện Quang ĐQ PFL16 R BLY DL (Pin sạc Lithium, Đen – Vàng, 2.5W, daylight) BO 30 141,667            153,000            

62229178 Đèn pin đội đầu ĐQ PFL17 R BC DL (Pin Lithium, 2.5W, màu thủy quân, ánh sáng trắng) BO 30 160,185            173,000            

62229179 Đèn pin đội đầu ĐQ PFL17 R BC WW (Pin Lithium, 2.5W, màu thủy quân, ánh sáng vàng) BO 30 160,185            173,000            

ĐÈN SẠC 

62299006 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL01 02765 (4.5w, daylight, cầm tay) CAI 12 446,400            482,112            

62299036 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL04 R (0.5W, daylight, đỏ) CAI 15 172,636            186,447            

62299037 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL04 B (0.5W, daylight, xanh dương) CAI 15 172,636            186,447            

62299042 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL04 AG (0.5W, daylight, màu xanh quân sự) CAI 15 172,636            186,447            

62299038 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL05 G (1W, daylight, xanh lá cây) CAI 12 261,091            281,978            

62299039 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL05 O (1W, daylight, cam) CAI 12 261,091            281,978            

62299043 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL05 AG (1W,daylight, màu xanh quân sự) CAI 12 261,091            281,978            

62299040 Đèn sạc Led Điện Quang ĐQ PRL06 (2W, daylight) CAI 10 452,514            488,715            

ĐÈN NGỦ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG

62236120 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL10 DL (Cảm biến quang, ánh sáng trắng) CAI 20 46,981              50,739              

62236131 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL10 WW (Cảm biến quang, ánh sáng vàng) CAI 20 46,981              50,739              

62236132 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL10 B (Cảm biến quang, xanh dương) CAI 20 46,981              50,739              

62236133 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL10 G (Cảm biến quang, xanh lá cây) CAI 20 46,981              50,739              

62236134 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL10 R (Cảm biến quang, đỏ) CAI 20 46,981              50,739              

62236101 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL07 WW (Cảm biến quang, hình quả trứng, ánh sáng vàng) CAI 20 68,906              74,418              

62236102 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL08 WW (Cảm biến quang, hình que kem, ánh sáng vàng) CAI 20 68,906              74,418              

62236103 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL09 WW (Cảm biến quang, hình tin nhắn, ánh sáng vàng) CAI 20 68,906              74,418              

62236042 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL01 WW (cảm biến quang, hình trái dâu, ánh sáng vàng) CAI 12 120,659            130,312            

62236043 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL02 WW (cảm biến quang, hình con gấu, ánh sáng vàng) CAI 12 120,659            130,312            

62236044 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL03 WW (cảm biến quang, hình con bò, ánh sáng vàng) CAI 12 120,659            130,312            

62236045 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL04 WW (cảm biến quang, hình con gấu, ánh sáng vàng) CAI 12 120,659            130,312            

62236049 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL05 (cảm biến quang và đổi màu tự động) CAI 20 181,661            196,194            

62236050 Đèn ngủ cảm biến LED Điện Quang ĐQ LNL06 WW (cảm biến quang và chuyển động, ánh sáng vàng) CAI 20 244,303            263,847            

ĐÈN SƯỞI

62299132 Đèn sưởi Điện Quang ĐQ IHL02550 GO V02 (550W, Gold) BO 1 729,630            788,000            

62299133 Đèn sưởi Điện Quang ĐQ IHL03825 GO V02 (825W, Gold) BO 1 984,259            1,063,000         

62299157 Bóng đèn sưởi hồng ngoại Điện Quang ĐQ IHB 275 (275W, bóng thủy tinh, màu vàng) CAI 12 78,704              85,000              

BÀN ỦI 

62247011 Bàn ủi hơi nước Điện Quang ĐQ SI01 2248 RBL (Màu Đỏ - Đen, 2200W, 480ml) CAI 10 540,000            583,200            

62247012 Bàn ủi hơi nước Điện Quang ĐQ SI02 2238 BBL (Màu Xanh – Đen, 2200W, 380ml) CAI 10 452,727            488,945            

ĐÈN TRANG TRÍ

62299123 Đèn gốm sứ trang trí Điện Quang ĐQ DL13 WW (Thân hình chim đỏ, bóng Led 5W, warmwhite) CAI 8 280,455            302,891            

62299124 Đèn gốm sứ trang trí Điện Quang ĐQ DL14 WW (Thân hình chim xanh, bóng Led 5W, warmwhite) CAI 8 277,455            299,651            

62299126 Đèn gốm sứ trang trí Điện Quang ĐQ DL16 WW (Thân hình cá voi xanh, bóng Led 5W, warmwhite) CAI 8 331,182            357,677            

62299128 Đèn gốm sứ trang trí Điện Quang ĐQ DL18 WW (Thân hình gấu vàng, bóng Led 5W, warmwhite ) CAI 8 331,182            357,677            

62299129 Đèn gốm sứ trang trí Điện Quang ĐQ DL19 WW (Thân hình xe hơi vàng, bóng Led 5W, warmwhite) CAI 8 274,455            296,411            

62299130 Đèn lồng trang trí Điện Quang ĐQ DL35 Y WW (Gỗ, chụp vàng, bóng LED warmwhite) CAI 64 277,455            299,651            

62299067 Đèn thủy tinh trang trí Điện Quang ĐQ DCL11 WW(Thân hình trụ, Lavender, bóng LED warmwhite) CAI 4 668,182            721,637            

62299137 Đèn thủy tinh trang trí Điện Quang ĐQ DCL05PI WW V02 (Thân hình trụ, hoa hồng, bóng LED warmwhite) CAI 4 516,818            558,163            

CÁP NỐI DÀI

62229012 Cáp nối dài Điện Quang ĐQ EPF 2W.2PN (Màu trắng, dây dài 2m) CAI 20 55,556              60,000              

62229013 Cáp nối dài Điện Quang ĐQ EPF 5W.2PN (Màu trắng, dây dài 5m) CAI 20 85,185              92,000              

62229014 Cáp nối dài Điện Quang ĐQ EPF 2R.2PN (Màu đỏ, dây dài 2m) CAI 20 55,556              60,000              

62229015 Cáp nối dài Điện Quang ĐQ EPF 5R.2PN (Màu đỏ, dây dài 5m) CAI 20 85,185              92,000              

BÚT THỬ ĐIỆN 

62299045 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP01 RB (hiển thị LCD, đỏ đen) CAI 20 69,444              75,000              

62299046 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP02 R (đổi đầu, đỏ) CAI 20 57,407              62,000              

62299140 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP03 R (2 đầu vít, 160 mm, màu đỏ) CAI 20 25,000              27,000              

62299141 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP04 O (2 đầu vít, 160 mm, màu cam) CAI 20 24,074              26,000              

62299146 Bộ bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP05 (Bộ 2 cây, đầu vít dẹp, 190 mm và 140 mm) BO 20 36,111              39,000              

62299142 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP06 R (Đầu vít dẹp,140 mm, màu đỏ) CAI 20 17,593              19,000              

62299143 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP07 R (Đầu vít dẹp, 215 mm, màu đỏ) CAI 20 21,296              23,000              

62299144 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP08 GR (Đầu vít dẹp, 190 mm, màu xám trong) CAI 20 26,852              29,000              

ĐÈN PIN CẦM TAY

BÚT THỬ ĐIỆN 

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU

CÁP NỐI DÀI

ĐÈN TRANG TRÍ

ĐÈN SƯỞI

BÀN ỦI 

ĐÈN BÀN DKL22

ĐÈN SẠC 

ĐÈN NGỦ CẢM BIẾN ÁNH SÁNG



62299145 Bút thử điện Điện Quang ĐQ ETP09 Y (Đầu vít dẹp, 185 mm, màu vàng) CAI 20 25,000              27,000              

SÁN PHẨM XANH

62228194 Ổ cắm ĐQ 002A-02-2M BL (3 lỗ dây 2 mét, màu đen, sản phẩm xanh) CAI 20 123,148            133,000            

62228195 Ổ cắm ĐQ 002A-02 BL (3 lỗ dây 5 mét, màu đen, sản phẩm xanh) CAI 20 175,000            189,000            

62299211 Vợt muỗi ĐQ EMR02 BLR (Pin Lithium, Đen – Đỏ, sản phẩm xanh) CAI 12 138,889            150,000            

SÁN PHẨM XANH

BÚT THỬ ĐIỆN 


